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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

01 06/12/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-
HðND về việc quy ñịnh nội dung 
và mức chi thực hiện ðề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ñổi 
mới sáng tạo quốc gia ñến năm 
2025” trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

02 06/12/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-
HðND về việc quy ñịnh nguồn 
kinh phí, nội dung và mức chi từ 
ngân sách nhà nước ñể thực hiện 
hoạt ñộng sáng kiến trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

03 06/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-
HðND về việc quy ñịnh nội dung 
và mức chi thực hiện Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
ñoạn 2016-2020 trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên.  

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

04 06/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-
HðND về việc quy ñịnh giá dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

05 06/12/2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-
HðND về việc quy ñịnh mức quà 
tặng cho các ñối tượng nhân ngày 
Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết 
Nguyên ñán hàng năm trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

06 06/12/2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-
HðND về việc quy ñịnh mức 
ñóng góp ñối với người cai nghiện 
ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai 
nghiện ma túy và trợ giúp xã hội 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
tỉnh Phú Yên.  

07 06/12/2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-
HðND về việc sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Quy ñịnh mức chi 
chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với 
vận ñộng viên, huấn luyện viên thể 
thao thành tích cao; mức chi ñối 
với các giải thi ñấu thể thao và các 
chế ñộ khác cho hoạt ñộng thể dục 
thể thao do ñịa phương quản lý 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 
46/2012/NQ-HðND ngày 
12/7/2012 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh. 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

08 06/12/2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-
HðND về việc Quy ñịnh chế ñộ 
nhuận bút tác phẩm phát thanh ñối 
với hoạt ñộng Truyền thanh cấp 
huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

09 06/12/2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-
HðND về việc ban hành Bảng giá 
các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
5 năm (2020-2024). 

23/12/2019 
CB_48+49+50+51+52 

10 27/3/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-
HðND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 
75/2013/NQ-HðND ngày 29 tháng 3 
năm 2013 của  
Hội ñồng nhân dân tỉnh về ðề án bê 
tông hóa ñường giao thông nông 
thôn tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2013-
2015. 

14/4/2020 
CB_12+13 

 

11 10/7/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-
HðND về việc ban hành Quy ñịnh 
chức danh, số lượng, chế ñộ, chính 
sách ñối với người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cấp xã, ở 
thôn, buôn, khu phố; mức bồi 
dưỡng người trực tiếp tham gia 
công việc của thôn, buôn, khu 

24/7/2020 
CB_24+25+26 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
phố; mức khoán kinh phí hoạt 
ñộng ñối với các tổ chức chính trị 
- xã hội cấp xã trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

 10/7/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-
HðND về việc quy ñịnh chính 
sách hỗ trợ ñối với cán bộ, công 
chức cấp xã, người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, 
buôn, khu phố dôi dư do sắp xếp 
tổ chức bộ máy, sắp xếp ñơn vị 
hành chính cấp xã trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

 10/7/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-
HðND về việc Quy ñịnh mức phụ 
cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo 
vệ dân phố trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

 10/7/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-
HðND về việc Quy ñịnh nội dung, 
mức chi hỗ trợ nạn nhân và công 
tác hỗ trợ nạn nhân quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 09/2013/Nð-CP 
ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Luật Phòng, 
chống mua bán người trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

 10/7/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-
HðND về việc quy ñịnh mức thu, 
quản lý và sử dụng phí thăm quan 
danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

 10/7/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-
HðND về việc quy ñịnh nội dung 
và mức chi thực hiện công tác 
thăm dò, khai quật khảo cổ từ 
nguồn ngân sách nhà nước trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
12 10/7/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-

HðND về việc ban hành Quy ñịnh 
nội dung chi, mức hỗ trợ cho các 
hoạt ñộng khuyến nông trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

13 10/7/2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-
HðND về việc ban hành Quy ñịnh 
mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ 
giám sát hành trình tàu cá trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2020-
2022. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

14 10/7/2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-
HðND về việc ban hành Quy ñịnh 
mức hỗ trợ, khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết sản xuất và 
tiêu thụ nông sản trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

15 10/7/2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-
HðND về việc quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh 
doanh hoạt ñộng thể thao trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

16 01/10/2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-
HðND về việc quy ñịnh mức thu, 
quản lý và sử dụngphí thẩm ñịnh 
ñề án, báo cáo thăm dò ñánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước 
dưới ñất; khai thác, sử dụng nước 
mặt, nước biển; xả nước thải vào 
nguồn nước, công trình thuỷ lợi 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

13/10/2020 
CB_34+35 

17 09/12/2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HðND 
về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2021-2025.              

21/12/2020 
CB_38+39+40 

18 09/12/2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HðND 
về việc bãi bỏ Nghị quyết số 
20/2018/NQ-HðND ngày 07 tháng 

21/12/2020 
CB_38+39+40 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
12 năm 2018 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh quy ñịnh tiêu chí xác ñịnh 
dự án trọng ñiểm nhóm C sử dụng 
vốn ñầu tư công thuộc thẩm quyền  
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

 09/12/2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HðND 
về việc ban hành quy ñịnh các 
nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức 
phân bổ vốn ñầu tư công nguồn 
ngân sách nhà nước tỉnh Phú Yên, 
giai ñoạn 2021-2025.  

21/12/2020 
CB_38+39+40 

 09/12/2020 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HðND 
về việc quy ñịnh nội dung, mức chi 
xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy 
chuẩn kỹ thuật ñịa phương trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

 09/12/2020 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HðND 
về việc quy ñịnh mức thu, quản lý 
và sử dụng phí bảo vệ môi trường 
ñối với nước thải sinh hoạt trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

 09/12/2020 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HðND 
về việc quy ñịnh mức thu, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

 09/12/2020 Nghị quyết số 19/2020/NQ-
HðND về việc quy ñịnh mức hỗ 
trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 
nội ñồngvà tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

 09/12/2020 Nghị quyết số 20/2020/NQ-
HðND về việc kéo dài thời gian 
thực hiện một số nội dung Nghị 
quyết số 42/2016/NQ-HðND ngày 
15/7/2016 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh về Chương trình giảm nghèo 
bền vững tỉnh Phú Yên giai ñoạn 

21/12/2020 
CB_38+39+40 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
2016 - 2020 sang năm 2021. 

19 09/12/2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ-
HðND về việc tiếp tục thực hiện 
chính sách thu hút, ñào tạo và ñãi 
ngộ bác sĩ trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

20 09/12/2020 Nghị quyết số 22/2020/NQ-
HðND về việc phê duyệt ðề án tổ 
chức lực lượng, huấn luyện, hoạt 
ñộng và chế ñộ, chính sách ñối với 
Dân quân tự vệ, giai ñoạn 2021 – 
2025. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
01 04/12/2019 Quyết ñịnh số 51/2019/Qð-UBND 

về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Nội vụ ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 04/2018/Qð-UBND ngày 02 tháng 
02 năm 2018 của UBND tỉnh Phú 
Yên. 

10/12/2019 
CB_45 

02 04/12/2019 Quyết ñịnh số 52/2019/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh quản 
lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan 
nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập và Ban Quản lý 
dự án thuộc tỉnh quản lý.  

10/12/2019 
CB_45 

03 20/12/2019 Quyết ñịnh số 53/2019/Qð-UBND 
về việc ban hành Bảng giá các loại 
ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm 
(2020-2024). 

07/01/2020 
CB_01+02 

04 24/12/2019 Quyết ñịnh số 54/2019/Qð-UBND 
về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
243/2005/Qð-UBND ngày 
31/01/2005 của UBND tỉnh Phú 
Yên ban hành Quy ñịnh về thẩm 
ñịnh công nghệ và chuyển giao 
công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

10/01/2020 
CB_03+04+05 

05 30/12/2019 Quyết ñịnh số 55/2019/Qð-UBND 10/01/2020 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
243/2005/Qð-UBND ngày 
31/01/2005 của UBND tỉnh Phú 
Yên ban hành Quy ñịnh về thẩm 
ñịnh công nghệ và chuyển giao 
công nghệ trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

CB_03+04+05 

06 30/12/2019 Quyết ñịnh số 56/2019/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh về nguyên tắc và 
phương pháp áp dụng ñơn giá bồi 
thường các loại cây trồng trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

10/01/2020 
CB_03+04+05 

07 03/01/2020 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy chế quản lý 
quy hoạch, kiến trúc ñô thị thị xã 
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

10/01/2020 
CB_03+04+05 

08 13/01/2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chí 
xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

15/01/2020 
CB_06 

09 21/01/2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Bảng hệ số ñiều 
chỉnh giá ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên năm 2020. 

22/01/2020 
CB_07+08 

10 27/02/2020 Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chí 
thôn ñạt chuẩn nông thôn mới các 
xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang ven biển trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

03/3/2020 
CB_09 

11 03/3/2020 Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành quy ñịnh về kiểm 
soát giết mổ, vận chuyển, kinh 
doanh ñộng vật, sản phẩm ñộng 
vật trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

03/3/2020 
CB_09 

12 03/3/2020 Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh chức năng, 

18/3/2020 
CB_10+11 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
34/2016/Qð-UBND ngày 14 
tháng 7 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên. 

13 13/3/2020 Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 

18/3/2020 
CB_10+11 

14 16/3/2020 Quyết ñịnh số 08/2020/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh số lượng và bố trí 
cán bộ, công chức xã, phường, thị 
trấn trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

18/3/2020 
CB_10+11 

15 23/3/2020 Quyết ñịnh số 09/2020/Qð-UBND 
về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 
45/2014/Qð-UBND ngày 
20/11/2014 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh quản lý, sử 
dụng quỹ ñất nông nghiệp sử dụng 
vào mục ñích công ích trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

14/4/2020 
CB_12+13 

16 20/4/2020 Quyết ñịnh số 10/2020/Qð-UBND 
về việc Bãi bỏ Quyết ñịnh số 
29/2012/Qð-UBND ngày 
26/11/2012 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc ban hành quy ñịnh về 
tổ chức dạy thêm, học thêm trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên.   

29/4/2020 
CB_15 

16 02/6/2020 Quyết ñịnh số 11/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh tiêu chí 
ñặc thù và quy trình xét duyệt hồ 
sơ ñề nghị cấp văn bản chấp thuận 
ñóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu 
cá trên biển; Quy ñịnh về ñóng 
mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá 
hoạt ñộng trong nội ñịa; cấp, cấp 
lại, thu hồi giấy phép khai thác 

04/6/2020 
CB_19 
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Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
thủy sản trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

17 03/6/2020 Quyết ñịnh số 12/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh phân 
công, phân cấp quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

04/6/2020 
CB_19 

18 12/6/2020 Quyết ñịnh số 13/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy chế thiết 
lập, quản lý và sử dụng Hệ thống 
thư ñiện tử công vụ trong các cơ 
quan nhà nước thuộc tỉnh Phú 
Yên. 

15/6/2020 
CB_20 

19 23/6/2020 Quyết ñịnh số 14/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh giá 
dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

20 23/6/2020 Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh danh mục, thời 
gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản 
chưa ñủ tiêu chuẩn nhận biết tài 
sản cố ñịnh hữu hình; danh mục, 
thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn 
tài sản cố ñịnh vô hình và danh 
mục tài sản cố ñịnh ñặc thù thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

21 16/7/2020 Quyết ñịnh số 16/2020/Qð-UBND 
ban hành Quy ñịnh quản lý nhà 
nước về khoáng sản trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

16/7/2020 
CB_23 

22 29/7/2020 Quyết ñịnh số 17/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành giá tính lệ phí 
trước bạ ñối với nhà trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

04/8/2020 
CB_27 

23 31/7/2020 Quyết ñịnh số 18/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành ñơn giá sản 
phẩm: ðo ñạc lập bản ñồ ñịa 
chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn 
liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, 

04/8/2020 
CB_27 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với ñất; xây 
dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

24 31/7/2020 Quyết ñịnh số 19/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh cử 
công chức, viên chức luân phiên 
làm việc tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh và Bộ phận 
Một cửa các huyện, thị xã, thành 
phố trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.  

04/8/2020 
CB_27 

25 05/8/2020 Quyết ñịnh số 20/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy chế quản lý 
hoạt ñộng quảng cáo ngoài trời 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

08/8/2020 
CB_28+29 

26 13/8/2020 Quyết ñịnh số 21/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh chế ñộ 
báo cáo ñịnh kỳ phục vụ mục tiêu 
quản lý trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

28/8/2020 
CB_30+31 

27 18/8/2020 Quyết ñịnh số 22/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết 
ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh và các 
Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quyết 
ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành 
tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các 
tổ chức, ñơn vị và ñịa phương trên 
ñịa bàn tỉnh.  

28/8/2020 
CB_30+31 

28 20/8/2020 Quyết ñịnh số 23/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành ñịnh mức kinh tế 
kỹ thuậtvề khuyến nông trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

28/8/2020 
CB_30+31 

29 26/8/2020 Quyết ñịnh số 24/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy chế quản lý, 
vận hành, kết nối và sử dụng mạng 
truyền số liệu chuyên dùng cấp II 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

28/8/2020 
CB_30+31 
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báo 
30 04/9/2020 Quyết ñịnh số 25/2020/Qð-UBND 

về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh về mức hỗ trợ 
ñể khôi phục sản xuất nông nghiệp 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
10/2018/Qð-UBND ngày 
22/3/2018 của UBND tỉnh.  

16/9/2020 
CB_32+33 

31 08/9/2020 Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh về 
quản lý hạ tầng kỹ thuật ñô thị trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

16/9/2020 
CB_32+33 

32 19/09/2020 Quyết ñịnh số 27/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quyết ñịnh số 
53/2019/Qð-UBND ngày 
20/12/2019 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc ban hành Bảng giá 
các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 05 năm (2020-2024). 

13/10/2020 
CB_34+35 

33 28/9/2020 Quyết ñịnh số 28/2020/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh 
mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ 
cho công tác ñào tạo lái xe (xe tập 
lái, xe sát hạch) trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên.   

13/10/2020 
CB_34+35 

34 06/10/2020 Quyết ñịnh số 29/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy ñịnh mức 
chi cho người không hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước ñược huy 
ñộng tham gia chữa cháy rừng trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

13/10/2020 
CB_34+35 

35 23/10/2020 Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quyết ñịnh số 
53/2019/Qð-UBND ngày 
20/12/2019 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc ban hành Bảng giá 

28/10/2020 
CB_36 
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hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 
Số/Ngày ñăng Công 

báo 
các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 05 năm (2020-2024). 

36 26/10/2020 Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy chế công tác thi ñua, 
khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
13/2018/Qð-UBND ngày 27 
tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên. 

28/10/2020 
CB_36 

37 02/11/2020 Quyết ñịnh số 32/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh tiêu chí ñánh 
giá, phân loại mức ñộ hoàn thành 
nhiệm vụ theo quý ñối với Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 34/2017/Qð-UBND ngày 
08 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên. 

13/11/2020 
CB_37 

38 02/11/2020 Quyết ñịnh số 33/2020/Qð-UBND 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quy ñịnh ñánh giá, phân 
loại mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ 
của Trưởng phòng chuyên môn 
các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, Trưởng phòng 
chuyên môn thuộc UBND huyện, 
thị xã, thành phố ñược ban hành 
kèm theo Quyết ñịnh số 
33/2017/Qð-UBND ngày 08 
tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh. 

13/11/2020 
CB_37 

39 12/11/2020 Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND 
về việc ban hành Quy chế quản lý 
kinh phí khuyến công và quy ñịnh 
trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm 
ñịnh, phê duyệt kế hoạch khuyến 
công trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.    

13/11/2020 
CB_37 
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40 03/12/2020 Quyết ñịnh số 35/2020/Qð-UBND 

về việc ban hành Quy chế phối 
hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

41 18/12/2020 Quyết ñịnh số 36/2020/Qð-UBND 
về việc quy ñịnh khung giá, quản 
lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng 
cảng cá trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
(ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước). 

21/12/2020 
CB_38+39+40 
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PHẦN VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
01 27/3/2020 Nghị quyết số 231/NQ-HðND về 

việc thông qua chủ trương ñầu tư Dự 
án Tuyến ñường tránh lũ, cứu hộ, 
cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây 
Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và 
Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai ñoạn 2). 

14/4/2020 
CB_12+13 

02 27/3/2020 Nghị quyết số 232/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư dự 
án Kè chống xói lở bờ sông Ba ñoạn 
qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây 
Hòa. 

14/4/2020 
CB_12+13 

03 27/3/2020 Nghị quyết số 233/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư Dự 
án Kè chống xói lở bờ hữu sông 
Bánh Lái và bờ hữu sông Trong, xã 
Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa.  

14/4/2020 
CB_12+13 

04 27/3/2020 Nghị quyết số 234/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư, 
nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn 
dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích 
ứng với biến ñổi khí hậu cho ñồng 
bào dân tộc thiểu số (CRIEM). 

14/4/2020 
CB_12+13 

05 27/3/2020 Nghị quyết số 235/NQ-HðND về 
việc thống nhất chủ trương ñầu tư dự 
án Trồng rừng ngập mặn khu vực 
ðầm Ô Loan, huyện Tuy An. 

14/4/2020 
CB_12+13 

06 27/3/2020 Nghị quyết số 236/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự 
án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn 
Hữu Thọ. 

14/4/2020 
CB_12+13 

07 27/3/2020 Nghị quyết số 237/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư dự 
án Trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư 
Nguyễn Hữu Thọ. 

14/4/2020 
CB_12+13 

08 27/3/2020 Nghị quyết số 238/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án 

14/4/2020 
CB_12+13 
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Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung 
tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú 
Yên. 

09 27/3/2020 Nghị quyết số 239/NQ-HðND về 
việc thông qua ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư Dự án ðường Trần Phú nối 
dài và hạ tầng kỹ thuật (giai ñoạn 1). 

14/4/2020 
CB_12+13 

10 27/3/2020 Nghị quyết số 240/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư; bổ 
sung kế hoạch ñầu tư công trung hạn 
giai ñoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế 
hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân 
sách tỉnh cho dự án ðường tránh trú bão 
Sông Cầu - ðồng Xuân (giai ñoạn 2). 

14/4/2020 
CB_12+13 

11 27/3/2020 Nghị quyết số 241/NQ-HðND về 
việc thông qua ñiều chỉnh ñịa ñiểm 
xây dựng dự án Cơ sở làm việc Công 
an cấp xã tại các huyện, thị xã, thành 
phố trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

14/4/2020 
CB_12+13 

12 27/3/2020 Nghị quyết số 242/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự 
án Tuyến ñường dọc vịnh Xuân ðài - 
Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã 
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

14/4/2020 
CB_12+13 

13 27/3/2020 Nghị quyết số 243/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển mục ñích sử 
dụng rừng sang mục ñích khác ñể 
thực hiện dự án, công trình trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

14/4/2020 
CB_12+13 

14 27/3/2020 Nghị quyết số 244/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển loại rừng sau 
khi rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch ba 
loại rừng tỉnh Phú Yên của Uỷ ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố.  

14/4/2020 
CB_12+13 

15 27/3/2020 Nghị quyết số 245/NQ-HðND về 
việc thu hồi ñất vì mục ñích phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng; chuyển mục ñích sử 

14/4/2020 
CB_12+13 
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dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng 
hộ, ñất rừng ñặc dụng ñể thực hiện 
dự án trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

16 27/3/2020 Nghị quyết số 246/NQ-HðND về 
việc cho phép cập nhật dự án vào quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng ñất cấp huyện 
ñể tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại 
ñiểm c khoản 2 ðiều 7 của Nghị ñịnh 
số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

14/4/2020 
CB_12+13 

17 27/3/2020 Nghị quyết số 247/NQ-HðND về 
việc  miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

14/4/2020 
CB_12+13 

18 27/3/2020 Nghị quyết số 248/NQ-HðND về 
việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

14/4/2020 
CB_12+13 

19 10/7/2020 Nghị quyết số 249/NQ-HðND về 
việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 
2020. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

20 10/7/2020 Nghị quyết số 250/NQ-HðND về 
việc sáp nhập thôn trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

21 10/7/2020 Nghị quyết số 251/NQ-HðND về 
việc cho phép cập nhật dự án vào quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng ñất cấp huyện 
ñể tổ chức thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiểm c, Khoản 2 ðiều 7 của Nghị ñịnh 
số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

22 10/7/2020 Nghị quyết số 252/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển loại rừng sau 
khi rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch ba 
loại rừng của các công ty, doanh 
nghiệp trồng rừng. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

23 10/7/2020 Nghị quyết số 253/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển mục ñích sử 

24/7/2020 
CB_24+25+26 
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dụng rừng sang mục ñích khác ñể 
thực hiện dự án, công trình trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên.  

24 10/7/2020 Nghị quyết số 254/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển loại rừng 
(ñặc dụng, phòng hộ, sản xuất) sau 
khi rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch ba 
loại rừng tỉnh Phú Yên của UBND 
các huyện, thị xã, thành phố, ñơn vị: 
UBND huyện Sơn Hòa. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

25 10/7/2020 Nghị quyết số 255/NQ-HðND về 
việc thu hồi ñất vì mục ñích phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 
gia, công cộng; chuyển mục ñích sử 
dụng ñất trồng lúa, ñất rừng phòng 
hộ, ñất rừng ñặc dụng ñể thực hiện 
dự án trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

26 10/7/2020 Nghị quyết số 256/NQ-HðND về 
việc cập nhật, bổ sung các ñiểm mỏ 
khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, 
khai thác, chế biến và sử dụng 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường và than bùn trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên ñến năm 2020 và 
ñịnh hướng ñến năm 2030 ban hành 
kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-
HðND ngày 15/12/2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

27 10/7/2020 Nghị quyết số 257/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh cơ cấu nguồn vốn 
giai ñoạn 1, không triển khai thực 
hiện giai ñoạn 2 của dự án Nâng cấp 
tuyến ñường bộ nối hai tỉnh Phú Yên 
và Gia Lai, ñoạn trên ñịa phận tỉnh 
Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

28 10/7/2020 Nghị quyết số 258/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư dự 
án Khu ñô thị Ngọc Lãng, xã Bình 
Ngọc, thành phố Tuy Hòa.  

24/7/2020 
CB_24+25+26 
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29 10/7/2020 Nghị quyết số 259/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư dự 
án Công viên và Tượng ñài danh 
nhân Lương Văn Chánh. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

30 10/7/2020 Nghị quyết số 260/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư Dự 
án Công viên phía Nam ñường lên 
núi Nhạn thành phố Tuy Hòa. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

31 10/7/2020 Nghị quyết số 261/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư Dự 
án Trụ sở làm việc mới của Ban 
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.  

24/7/2020 
CB_24+25+26 

32 10/7/2020 Nghị quyết số 262/NQ-HðND về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự 
án cấp bách Kè biển xóm Rớ và khu 
vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

33 10/7/2020 Nghị quyết số 263/NQ-HðND về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự 
án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực 
xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

34 10/7/2020 Nghị quyết số 264/NQ-HðND về 
việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự 
án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn 
Thạch ñoạn từ Phú ða ñến cầu Bàn 
Thạch, thị xã ðông Hòa. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

35 10/7/2020 Nghị quyết số 265/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư Dự 
án: Di dời Học viện Ngân hàng - 
Phân viện Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

36 10/7/2020 Nghị quyết số 266/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh vốn Ngân sách tỉnh 
hỗ trợ Chương trình bê tông hẻm phố 
tại các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

37 10/7/2020 Nghị quyết số 267/NQ-HðND về 
việc kết quả giám sát việc chấp hành 
pháp luật về thực hiện giao ñất, cho 
thuê ñất; giao rừng, cho thuê rừng 

24/7/2020 
CB_24+25+26 
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cho cộng ñồng dân cư, hộ gia ñình, 
cá nhân và các tổ chức trên ñịa bàn 
tỉnh, giai ñoạn 2011 – 2019. 

38 10/7/2020 Nghị quyết số 268/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 
ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

39 10/7/2020 Nghị quyết số 269/NQ-HðND về 
việc Chương trình giám sát của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

40 10/7/2020 Nghị quyết số 270/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

41 10/7/2020 Nghị quyết số 271/NQ-HðND về 
việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnhPhú Yên nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

42 10/7/2020 Nghị quyết số 272/NQ-HðND về 
việc cho thôi làm nhiệm vụ ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên 
Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

43 10/7/2020 Nghị quyết số 273/NQ-HðND về 
việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-
2021. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

44 01/10/2020 Nghị quyết số 824/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự 
án nâng cấp mở rộng ñường 22, thị 
trấn Hòa Hiệp Trung, huyện ðông 
Hòa (nay là phường Hòa Hiệp Trung, 
thị xã ðông Hòa). 

13/10/2020 
CB_34+35 

45 01/10/2020 Nghị quyết số 825/NQ-HðND về 
việc thông qua ñiều chỉnh chủ trương 
ñầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng 
thích ứng với biến ñổi khí hậu cho 
ñồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - 
Dự án thành phần tỉnh Phú Yên. 

13/10/2020 
CB_34+35 



22 CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 23-12-2020

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

46 01/10/2020 Nghị quyết số 826/NQ-HðND về 
việc thông qua chủ trương ñầu tư dự 
án Phục hồi và quản lý bền vững 
rừng khu vực miền Trung và miền 
Bắc Việt Nam - Dự án KfW9 (giai 
ñoạn 1) tại tỉnh Phú Yên.  

13/10/2020 
CB_34+35 

47 01/10/2020 Nghị quyết số 827/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển mục ñích sử 
dụng rừng sang mục ñích khác ñể 
thực hiện dự án, công trình trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

13/10/2020 
CB_34+35 

48 09/12/2020 Nghị quyết số 305/NQ-HðND về 
việc chủ trương ñầu tư dự án Tuyến 
ñường giao thông từ Cảng Bãi Gốc 
(Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú 
Yên) kết nối Quốc lộ 1 ñi Khu Kinh 
tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

49 09/12/2020 Nghị quyết số 307/NQ-HðND về 
việc chủ trương chuyển loại rừng sau 
khi rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch 3 loại 
rừng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

50 09/12/2020 Nghị quyết số 308/NQ-HðND về 
việc thu hồi ñất vì mục ñích phát triển 
kinh tế - xã hội  vì lợi ích quốc gia, 
công cộng; chuyển mục ñích sử dụng 
ñất ñể thực hiện dự án trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

51 09/12/2020 Nghị quyết số 309/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự 
án ðường dẫn từ cầu Bến Lớn ñi Bãi 
rác và Cụm Công nghiệp Nam Bình 1, 
xã Hòa Xuân Tây, huyện ðông Hòa 
(nay là phường Hòa Xuân Tây, thị xã 
ðông Hòa). 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

52 09/12/2020 Nghị quyết số 310/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh giảm kế hoạch vốn ñầu 
tư công năm 2020 từ nguồn thu tiền sử 
dụng ñất và cho phép kéo dài thời gian 
bố trí vốn sang kế hoạch ñầu tư công 

21/12/2020 
CB_38+39+40 



CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 23-12-2020 23

TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

giai ñoạn 2021-2025. 
53 09/12/2020 Nghị quyết số 311/NQ-HðND về 

việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự 
án Kè chống xói lở bờ sông Ba ñoạn 
qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây 
Hòa. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

54 09/12/2020 Nghị quyết số 312/NQ-HðND về 
việc ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự 
án Cấp bách kè biển xóm Rớ và khu 
vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy 
Hòa, Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

55 09/12/2020 Nghị quyết số 313/NQ-HðND về 
việc ñặt tên ñường các khu dân cư 
mới trên ñịa bàn thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

56 09/12/2020 Nghị quyết số 314/NQ-HðND về 
việc giao biên chế công chức của các 
cơ quan hành chính nhà nước  và phê 
duyệt số lượng người làm việc trong 
các ñơn vị sự nghiệp công lập năm 
2021 của tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

57 09/12/2020 Quyết ñịnh số 2090/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể (phương 
án giá ñất) làm căn cứ tính tiền thuê 
ñất khi Nhà nước cho thuê ñất trả tiền 
thuê ñất hàng năm ñối với Khu ñất 
thực hiện dự án Khu Resort do Công 
ty Cổ phần ðầu tư và Khai thác 
Khoáng sản Khánh Hòa LV làm Chủ 
ñầu tư tại Phường 7, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

58 09/12/2020 Quyết ñịnh số 2091/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất cụ 
thể năm 2020 trên ñịa bàn huyện Phú 
Hòa, huyện Sơn Hòa, huyện ðồng Xuân, 
thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa 
(bổ sung). 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

59 09/12/2020 Quyết ñịnh số 2092/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể (Phương 

21/12/2020 
CB_38+39+40 
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án giá ñất) làm căn cứ tính tiền bồi 
thường khi Nhà nước thu hồi ñất thực 
hiện Dự án: Công viên Nghĩa trang 
An Phước Viên tại xã Hòa Kiến và 
xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 

60 09/12/2020 Quyết ñịnh số 2115/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể (Phương 
án giá ñất) làm căn cứ xác ñịnh giá 
khởi ñiểm ñấu giá quyền sử dụng ñất 
ở ñối với 86 lô ñất của Ô phố LK3, 
LK4, LK8, LK10 và LK14 thuộc dự 
án Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư 
tạo quỹ ñất ñể huy ñộng vốn phục vụ 
dự án ñường Bạch ðằng, giai ñoạn 2 
(Khu ñất số 01) tại Phường Phú 
Thạnh và Phường Phú ðông, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
01 21/02/2020 Quyết ñịnh số 242/Qð-UBND về 

việc ban hành Bảng xếp loại ñường 
bộ ñể tính cước vận tải ñường bộ 
bằng ô tô trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
năm 2020. 

03/3/2020 
CB_09 

02 26/02/2020 Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND về 
việc ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức 
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y tế của các ñơn 
vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi tỉnh 
quản lý. 

03/3/2020 
CB_09 

03 01/4/2020 Quyết ñịnh số 490/Qð-UBND về 
việc ban hành Phương án Phòng 
cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 
năm 2020 trên ñịa bàn tỉnh. 

14/4/2020 
CB_12+13 

04 08/4/2020 Quyết ñịnh số 526/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 các lô N-04, N-05, N-
13, N-14, N-17, N-24, C-03, H-01, 
K7, X-01 thuộc ñồ án quy hoạch 
chung ñô thị Ô Loan. 

20/4/2020 
CB_14 
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05 09/4/2020 Quyết ñịnh số 559/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2020 huyện ðông Hòa. 

20/4/2020 
CB_14 

06 09/4/2020 Quyết ñịnh số 560/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2020 huyện Phú Hòa. 

20/4/2020 
CB_14 

07 14/4/2020 Quyết ñịnh số 584/Qð-UBND về 
việc chuyển mục ñích sử dụng ñất và 
cho thuê ñất ñể thực hiện dự án: Cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Kim (cơ 
sở 3) tại xã An Ninh ðông, huyện Tuy 
An. 

20/4/2020 
CB_14 

08 15/4/2020 Quyết ñịnh số 590/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2020 huyện Tây Hòa. 

20/4/2020 
CB_14 

09 16/4/2020 Quyết ñịnh số 596/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án ñấu giá 
quyền sử dụng ñất Khu ñất B1 tại 
ñường ðộc Lập, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa. 

20/4/2020 
CB_14 

10 17/4/2020 Quyết ñịnh số 616/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất cụ 
thể năm 2020 trên ñịa bàn thành phố 
Tuy Hòa (bổ sung). 

20/4/2020 
CB_14 

11 20/4/2020 Quyết ñịnh số 618/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất 
cụ thể năm 2020 trên ñịa bàn huyện 
ðông Hòa và huyện Tây Hòa. 

29/4/2020 
CB_15 

12 21/4/2020 Quyết ñịnh số 637/Qð-UBND về 
việc ban hành Danh mục dịch vụ 
công trực tuyến mức ñộ 3, mức ñộ 4 
ñể các sở, ban, ngành, ñịa phương 
thực hiện trong năm 2020. 

29/4/2020 
CB_15 

13 21/4/2020 Quyết ñịnh số 638/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu (ñợt 2) dự án: Nút giao thông 
khác mức ñường Hùng Vương - 
Quốc lộ 1. 

29/4/2020 
CB_15 
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Ngày ban 

hành 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

14 21/4/2020 Quyết ñịnh số 643/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực 
dự kiến ñầu tư Khu Công viên 
Chuyên ñề kết hợp Thương mại - 
Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. 

29/4/2020 
CB_15 

15 27/4/2020 Quyết ñịnh số 658/Qð-UBND về 
việc ban hành Danh mục dịch vụ 
công tích hợp, cung cấp trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia ñể các sở, ban, 
ngành, ñịa phương thực hiện trong 
năm 2020. 

29/4/2020 
CB_15 

16 28/4/2020 Quyết ñịnh số 670/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất cụ 
thể năm 2020 trên ñịa bàn huyện Phú 
Hòa. 

29/4/2020 
CB_15 

17 04/5/2020 Quyết ñịnh số 684/Qð-UBND về 
việc phê duyệt lại ðề án hỗ trợ người 
có công với cách mạng về nhà ở theo 
Quyết ñịnh số 22/2013/Qð-TTg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

15/5/2020 
CB_16+17 

18 05/5/2020 Quyết ñịnh số 706/Qð-UBND về 
việc thành lập Trung tâm Văn hóa và 
ðiện ảnh tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 

15/5/2020 
CB_16+17 

19 11/5/2020 Quyết ñịnh số  747/Qð-UBND về 
việc cho thuê ñất ñể thực hiện dự án: 
Trạm BTS ña năng tại xã Hòa Hiệp 
Bắc, huyện ðông Hòa. 

15/5/2020 
CB_16+17 

20 11/5/2020 Quyết ñịnh số 748/Qð-UBND về 
việc thu hồi ñất dự án Cơ sở sản xuất 
kinh doanh của Công ty Cổ phần 
Công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên 
tại ñường ðT.645, thôn Phước Lộc 1, 
xã Hòa Thành, huyện ðông Hòa và 
giao cho Trung tâm Phát triển quỹ 
ñất huyện ðông Hòa quản lý. 

15/5/2020 
CB_16+17 

21 11/5/2020 Quyết ñịnh số 749/Qð-UBND về 15/5/2020 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

việc phê duyệt Phương án phòng, 
chống hạn và nhiễm mặn gây ra thiếu 
nước sinh hoạt năm 2020 trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

CB_16+17 

22 11/5/2020 Quyết ñịnh số 751/Qð-UBND về 
việc Bổ sung Kế hoạch phát triển nhà 
ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

15/5/2020 
CB_16+17 

23 11/5/2020 Quyết ñịnh số  757/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án ñấu giá 
quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án 
Khu nhà ở tại lô ñất ký hiệu 1, phía 
ðông ñường Hùng Vương, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. 

15/5/2020 
CB_16+17 

24 12/5/2020 Quyết ñịnh số  758/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất cụ 
thể năm 2020 trên ñịa bàn thành phố 
Tuy Hòa (bổ sung). 

15/5/2020 
CB_16+17 

25 13/5/2020 Quyết ñịnh số 763/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án ñấu giá 
quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án 
Khu nhà ở tại lô ñất ký hiệu 2, phía 
ðông ñường Hùng Vương, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. 

15/5/2020 
CB_16+17 

26 14/5/2020 Quyết ñịnh số 771/Qð-UBND về 
việc giao Khu ñất ký hiệu B1 thuộc 
ðồ án Quy hoạch chi tiết dọc  ñường 
ðộc Lập, thành phố Tuy Hòa ñể tổ 
chức ñấu giá quyền sử dụng ñất. 

15/5/2020 
CB_16+17 

27 18/5/2020 Quyết ñịnh số 794/Qð-UBND về 
việc ban hành Chương trình tổ chức 
lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch 
ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên, giai 
ñoạn 2019-2020 và 2021-2025. 

25/5/2020 
CB_18 

28 22/5/2020 Quyết ñịnh số 853/Qð-UBND về 
việc ban hành ðiều lệ tổ chức và hoạt 
ñộng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

25/5/2020 
CB_18 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

rừng tỉnh Phú Yên. 
29 26/5/2020 Quyết ñịnh số 878/Qð-UBND về 

việc giao ñất ñể thực hiện ðầu tư hạ 
tầng ñể khai thác quỹ ñất dọc tuyến 
ñường Hùng Vương (phía Nam), 
thành phố Tuy Hòa.

 

04/6/2020 
CB_19 

30 27/5/2020 Quyết ñịnh số 881/Qð-UBND về 
việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm tài chính ñối với Ban Quản lý 
Khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao giai ñoạn 2020-2022. 

04/6/2020 
CB_19 

31 27/5/2020 Quyết ñịnh số 890/Qð-UBND về 
việc giao ñất ñể thực hiện dự án Hạ 
tầng kỹ thuật Khu dân cư phía ðông 
khu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, 
phường Phú ðông và phường Phú 
Thạnh, thành phố Tuy Hòa. 

04/6/2020 
CB_19 

32 28/5/2020 Quyết ñịnh số 893/Qð-UBND về 
việc ban hành Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 
2020 tỉnh Phú Yên. 

04/6/2020 
CB_19 

33 28/5/2020 Quyết ñịnh số 894/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh cục bộ ðồ án quy 
hoạch chung thị xã Sông Cầu ñến 
năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 
2030. 

04/6/2020 
CB_19 

34 03/6/2020 Quyết ñịnh số 930/Qð-UBND về 
việc giao ñất ñể thực hiện công trình 
Xây dựng và vận hành ñường dây 
trung, hạ áp Tiểu dự án Giảm cường 
ñộ phát thải trong cung cấp năng 
lượng ñiện tỉnh Phú Yên (Khu vực 
thành phố Tuy Hòa). 

04/6/2020 
CB_19 

35 04/6/2020 Quyết ñịnh số 934/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể (Phương 
án giá ñất) làm căn cứ xác ñịnh giá khởi 
ñiểm ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể lựa 
chọn Nhà ñầu tư thực hiện dự án Khu 
dân cư ñô thị liền kề phía Bắc ñường 

15/6/2020 
CB_20 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

Trần Phú (ñợt 1 – Giai ñoạn 1), thành 
phố Tuy Hòa. 

36 04/6/2020 Quyết ñịnh số 935/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 dự án ñầu tư cơ sở hạ 
tầng Khu dân cư phía ðông ñường 
Hùng Vương (ñoạn từ ñường Trần 
Hào - ñường N7b), thành phố Tuy 
Hòa. 

15/6/2020 
CB_20 

37 04/6/2020 Quyết ñịnh số 936/Qð-UBND về 
việc Bổ sung Kế hoạch phát triển nhà 
ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

15/6/2020 
CB_20 

38 04/6/2020 Quyết ñịnh số 937/Qð-UBND về 
việc phê duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
làm căn cứ xác ñịnh giá khởi ñiểm bán 
ñấu giá quyền sử dụng ñất 05 khu ñất 
trên ñịa bàn huyện Tây Hòa. 

15/6/2020 
CB_20 

39 05/6/2020 Quyết ñịnh số 938/Qð-UBND về 
việc giao ñất ñể thực hiện dự án: ðầu 
tư hạ tầng ñường Suối Bạc 4 tại thị 
trấn Củng Sơn và xã Suối Bạc, huyện 
Sơn Hòa. 

15/6/2020 
CB_20 

40 05/6/2020 Quyết ñịnh số 940/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất cụ 
thể năm 2020 trên ñịa bàn các huyện, thị 
xã, thành phố. 

15/6/2020 
CB_20 

41 15/6/2020 Quyết ñịnh số 1015/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Phú Yên. 

23/6/2020 
CB_21 

42 23/6/2020 Quyết ñịnh số 1068/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh diện tích 
Cụm công nghiệp Phước Hòa, xã 
Xuân Phước, huyện ðồng Xuân. 

13/7/2020 
CB_22 

43 30/6/2020 Quyết ñịnh số 1096/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể (phương 
án giá ñất) làm căn cứ tính tiền bồi 

13/7/2020 
CB_22 
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thường khi Nhà nước thu hồi ñất thực 
hiện Dự án: Nút giao thông khác mức 
ñường Hùng Vương – Quốc lộ 1 tại 
An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên. 

44 30/6/2020 Quyết ñịnh số 1097/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể 
(Phương án giá ñất) làm căn cứ xác 
ñịnh giá khởi ñiểm ñấu giá quyền sử 
dụng ñất thương mại, dịch vụ khi 
Nhà nước cho thuê ñất trả tiền thuê 
ñất một lần cho cả thời gian thuê (50 
năm) ñối với Khu ñất ký hiệu B1 
thuộc ðồ án quy hoạch chi tiết dọc 
ñường ðộc Lập tại xã Bình Kiến, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

45 01/7/2020 Quyết ñịnh số 1132/Qð-UBND về 
việc phê duyệt hệ số ñiều chỉnh giá ñất 
làm căn cứ xác ñịnh giá khởi ñiểm bán 
ñấu giá quyền sử dụng ñất ñối với 02 
khu ñất trên ñịa bàn huyện Phú Hòa. 

13/7/2020 
CB_22 

46 08/7/2020 Quyết ñịnh số 1181/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất cụ 
thể năm 2020 trên ñịa bàn thành phố 
Tuy Hòa và huyện Tây Hòa (bổ sung). 

13/7/2020 
CB_22 

47 08/7/2020 Quyết ñịnh số 1182/Qð-UBND về 
việc mở rộng Cụm công nghiệp Tam 
Giang,xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh 
Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

48 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1186/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án vị trí việc làm 
và cơ cấu ngạch công chức thuộc Sở 
Xây dựng tỉnh Phú Yên.  

13/7/2020 
CB_22 

49 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1187/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án vị trí việc làm, 
cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc của Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo lường Chất 
lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo 

13/7/2020 
CB_22 
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lường Chất lượng trực thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú 
Yên. 

50 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1188/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án vị trí việc làm, 
cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc của Trung tâm 
Ứng dụng và chuyển giao công nghệ 
trực thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

51 09/7/2020 Quyết ñịnh số 1184 /Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình hành ñộng số 
23-CTr/TU ngày 26/3/2019 của Tỉnh 
ủy, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 
05/3/2020 của Chính phủ về việc ban 
hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 
5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 36-NQ/TW ngày 
22/10/2018 của Ban Chấp hành 
Trung ương ðảng (khóa XII) về 
chiến lược phát triển bền vững kinh 
tế biển Việt Nam ñến năm 2030, tầm 
nhìn ñến năm 2045 trên ñịa bàn tỉnh. 

16/7/2020 
CB_23 

52 13/7/2020 Quyết ñịnh số 1196/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 khu ñất dự kiến ñầu tư 
dự án Khu ñô thị du lịch Năng lượng 
xanh tại xã An Phú, thành phố Tuy 
Hòa và xã An Chấn, huyện Tuy An, 
tỉnh Phú Yên. 

16/7/2020 
CB_23 

53 13/7/2020 Quyết ñịnh số 1198/Qð-UBND về 
việc bổ sung Kế hoạch phát triển nhà 
ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

16/7/2020 
CB_23 

54 15/7/2020 Quyết ñịnh số 1213/Qð-UBND về 
việc phê duyệt giá ñất cụ thể (Phương 
án giá ñất) làm căn cứ tính tiền thuê 
ñất khi Nhà nước cho thuê ñất trả tiền 

16/7/2020 
CB_23 
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một lần cho cả thời gian thuê ñối với 
Khu ñất thực hiện Dự án: Khu du lịch 
sinh thái Bãi Nồm tại xã Xuân Cảnh, 
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

55 15/7/2020 Quyết ñịnh số 1214/Qð-UBND về 
việc bổ sung dự toán ngân sách năm 
2020 cho các ñịa phương. 

16/7/2020 
CB_23 

56 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1123/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
1170/Qð-UBND ngày 08/6/2018 của 
UBND tỉnh và các Quyết ñịnh sửa 
ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 1170/Qð-
UBND ngày 08/6/2018 của UBND 
tỉnh ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức 
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng của các tổ chức, ñơn vị và ñịa 
phương trên ñịa bàn tỉnh. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

57 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1228/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án vị trí việc làm, 
cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc của Trung tâm 
Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ 
tỉnh Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

58 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1237/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án quản lý 
rừng bền vững giai ñoạn 2019-2029 
của Ban quản lý rừng phòng hộ ðồng 
Xuân. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

59 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1238/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án quản lý 
rừng bền vững giai ñoạn 2019-2029 
của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông 
Cầu. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

60 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1239/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án quản lý 
rừng bền vững giai ñoạn 2019-2029 
của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn 
Hòa.  

24/7/2020 
CB_24+25+26 

61 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1240/Qð-UBND về 24/7/2020 
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việc phê duyệt Phương án quản lý 
rừng bền vững giai ñoạn 2019-2029 
của Ban quản lý rừng phòng hộ Tây 
Hòa. 

CB_24+25+26 

62 16/7/2020 Quyết ñịnh số 1253/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao 
cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa 
Hải, huyện Tuy An. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

63 27/7/2020 Quyết ñịnh số 1302/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực 
dự kiến ñầu tư khu ñô thị hỗn hợp An 
Phú Mới, xã An Phú, thành phố Tuy 
Hòa. 

04/8/2020 
CB_27 

64 27/7/2020 Quyết ñịnh số 1304/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh Quyết ñịnh số 
1005/Qð-UBND ngày 15/6/2020 của 
UBND tỉnh. 

04/8/2020 
CB_27 

65 29/7/2020 Quyết ñịnh số 1320/Qð-UBND về 
việc ñổi tên các tổ chức thuộc, trực 
thuộc các cơ quan, ñơn vị trực thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Phú Yên. 

04/8/2020 
CB_27 

66 30/7/2020 Quyết ñịnh số 1330/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế hoạt ñộng của 
Hội ñồng Thi ñua – Khen thưởng 
tỉnh Phú Yên. 

04/8/2020 
CB_27 

67 30/7/2020 Quyết ñịnh số 1331/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực Tư pháp.  

04/8/2020 
CB_27 

68 30/7/2020 Quyết ñịnh số 1354/Qð-UBND về 
việc phê duyệt cập nhật, bổ sung và 
loại bỏ các ñiểm mỏ khoáng sản làm 
VLXD thông thường khỏi Quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến và sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây 

04/8/2020 
CB_27 
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dựng thông thường và than bùn trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên ñến năm 2020 
và ñịnh hướng ñến năm 2030. 

69 11/8/2020 Quyết ñịnh số 1393/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu 
ñô thị An Chấn tại xã An Chấn, huyện 
Tuy An và xã An Phú, Tp. Tuy Hòa. 

28/8/2020 
CB_30+31 

70 12/8/2020 Quyết ñịnh số 1396/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh Quyết ñịnh số 
237/Qð-UBND ngày 19/02/2020 của 
UBND tỉnh. 

28/8/2020 
CB_30+31 

71 13/8/2020 Quyết ñịnh số 1400/Qð-UBND về 
việc ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
về công tác phòng, chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật, công tác của 
Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án 
nhân dân và công tác thi hành án trên 
ñịa bàn tỉnh.  

28/8/2020 
CB_30+31 

72 18/8/2020 Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
1170/Qð-UBND ngày 08/6/2018 của 
UBND tỉnh và các Quyết ñịnh sửa 
ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 1170/Qð-
UBND ngày 08/6/2018 của UBND 
tỉnh ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
của các tổ chức, ñơn vị và ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh. 

28/8/2020 
CB_30+31 

73 18/8/2020 Quyết ñịnh số 1434/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất 
cụ thể năm 2020 trên ñịa bàn thành 
phố Tuy Hòa (bổ sung).  

28/8/2020 
CB_30+31 

74 27/8/2020 Quyết ñịnh số 1502/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch ñịnh giá ñất 
cụ thể năm 2020 trên ñịa bàn thành 
phố Tuy Hòa và huyện Tây Hòa (bổ 
sung). 

28/8/2020 
CB_30+31 
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75 04/9/2020 Quyết ñịnh số 1537/Qð-UBND về 
việc phê duyệt chủ trương lập Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 
chỉnh trang (phía Bắc ñường Ngô Gia 
Tự) phường Phú ðông, Phú Thạnh 
thuộc ðồ án Quy hoạch Khu ðô thị 
mới Nam thành phố Tuy Hòa. 

16/9/2020 
CB_32+33 

76 09/9/2020 Quyết ñịnh số 1590/Qð-UBND về 
việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 
toán Xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai 
huyện Tây Hòa thuộc dự án Tăng 
cường quản lý ñất ñai và cơ sở dữ 
liệu ñất ñai (VILG). 

16/9/2020 
CB_32+33 

77 09/9/2020 Quyết ñịnh số 1591/Qð-UBND về 
việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 
toán Xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai 
huyện Sông Hinh thuộc dự án Tăng 
cường quản lý ñất ñai và cơ sở dữ 
liệu ñất ñai (VILG). 

16/9/2020 
CB_32+33 

78 09/9/2020 Quyết ñịnh số 1592/Qð-UBND về 
việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 
toán Xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai 
huyện Phú Hòa thuộc dự án Tăng 
cường quản lý ñất ñai và cơ sở dữ 
liệu ñất ñai (VILG). 

16/9/2020 
CB_32+33 

79 09/9/2020 Quyết ñịnh số 1593/Qð-UBND về 
việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 
toán Xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai 
huyện Sơn Hòa thuộc dự án Tăng 
cường quản lý ñất ñai và cơ sở dữ 
liệu ñất ñai (VILG). 

16/9/2020 
CB_32+33 

80 09/9/2020 Quyết ñịnh số 1594/Qð-UBND về 
việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 
toán Xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai 
thị xã Sông Cầu thuộc dự án Tăng 
cường quản lý ñất ñai và cơ sở dữ 
liệu ñất ñai (VILG). 

16/9/2020 
CB_32+33 

81 21/9/2020 Quyết ñịnh số 1660/Qð-UBND về 
việc ban hành danh sách các tổ chức, 

13/10/2020 
CB_34+35 
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cá nhân thực hiện ñăng ký giá, kê 
khai giá trên ñịa bàn tỉnh năm 2020. 

82 23/9/2020 Quyết ñịnh số 1682/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý người nước 
ngoài cư trú, hoạt ñộng trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

13/10/2020 
CB_34+35 

83 25/10/2020 Quyết ñịnh số 1699/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án ñiều chỉnh quy 
hoạch phân khu xây dựng dọc hai 
bên tuyến Quốc lộ 25 (ñoạn từ cầu 
Trần Hưng ðạo ñến tuyến tránh 
Quốc lộ 1) - tỷ lệ 1/2.000. 

13/10/2020 
CB_34+35 

84 07/10/2020 Quyết ñịnh số 1759/Qð-UBND về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số nội 
dung tại Quyết ñịnh số 1171/Qð-
UBND ngày 05/8/2019 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt ðề án vị trí 
việc làm, cơ cấu chức danh nghề 
nghiệp và số lượng người làm việc 
trong các ñơn vị sự nghiệp thuộc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Phú Yên.   

13/10/2020 
CB_34+35 

85 21/10/2020 Quyết ñịnh số 1832/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án Quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dự 
kiến ñầu tư khu ñô thị hỗn hợp An 
Phú Mới, xã An Phú, thành phố Tuy 
Hòa. 

28/10/2020 
CB_36 

86 22/10/2020 Quyết ñịnh số 1846/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự 
kiến ñầu tư Khu ñô thị dịch vụ ven 
biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, 
thị xã ðông Hòa. 

28/10/2020 
CB_36 

87 22/10/2020 Quyết ñịnh số 1848/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dự 
kiến ñầu tư Khu ñô thị dịch vụ ven 

28/10/2020 
CB_36 
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biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, 
thị xã ðông Hòa. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
01 26/11/2019 Quyết ñịnh số 1916/Qð-UBND về 

việc phê duyệt ñiều chỉnh cục bộ một 
số nội dung thuộc ðồ án ñiều chỉnh, 
bổ sung Quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn La Hai ñến năm 2025. 

10/12/2019 
CB_45 

02 27/11/2019 Quyết ñịnh số 1926/Qð-UBND về 
việc công bố tổ chức giám ñịnh tư 
pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây 
dựng. 

10/12/2019 
CB_45 

03 28/11/2019 Quyết ñịnh số 1944/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi trong lĩnh vực ñầu tư 
tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Ban Quản lý Khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú 
Yên. 

10/12/2019 
CB_45 

04 18/12/2019 Quyết ñịnh số 2074/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực ñầu tư 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

20/12/2019 
CB_46+47 

05 18/12/2019 Quyết ñịnh số 2075/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý 
giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.  

20/12/2019 
CB_46+47 

06 18/12/2019 Quyết ñịnh số 2075/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý 
giá thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.  

20/12/2019 
CB_46+47 

07 27/12/2019 Quyết ñịnh số 2163/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Công 
chức và lĩnh vực Viên chức thuộc 

10/01/2020 
CB_03+04+05 
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thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 
08 27/12/2019 Quyết ñịnh số 2164/Qð-UBND về 

việc phê duyệt Danh mục các thủ tục 
hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm 
ñịnh, phê duyệt và trả kết quả tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh. 

10/01/2020 
CB_03+04+05 

09 07/01/2020 Quyết ñịnh số 21/Qð-UBND về việc 
công bố Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao 
ñộng-Tiền lương-Quan hệ lao ñộng; 
Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn 
xã hội; Người có công thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND cấp 
huyện trên ñịa bàn tỉnh. 

10/01/2020 
CB_03+04+05 

10 07/01/2020 Quyết ñịnh số 22/Qð-UBND về việc 
công bố Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao 
ñộng, Thương binh và Xã hội. 

10/01/2020 
CB_03+04+05 

11 08/01/2020 Quyết ñịnh số 35/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
ñược sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh vực 
giáo dục và ñào tạo, quy chế thi, 
tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng 
chỉ thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Giáo dục và ðào tạo. 

15/01/2020 
CB_06 

12 08/01/2020 Quyết ñịnh số 37/Qð-UBND về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện.  

15/01/2020 
CB_06 

13 09/01/2020 Quyết ñịnh số 42/Qð-UBND về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực ñường thủy nội 
ñịa thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Giao thông vận tải. 

15/01/2020 
CB_06 

13 20/01/2020 Quyết ñịnh số 115/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 

22/01/2020 
CB_07+08 
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phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực của Hội ñồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019. 

14 21/01/2020 Quyết ñịnh số 116/Qð-UBND về 
việc công bố Danh  mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Sức khỏe Bà 
mẹ-Trẻ em (Dân số-KHHGð) thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 

22/01/2020 
CB_07+08 

15 10/02/2020 Quyết ñịnh số 157/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong 
lĩnh vực hệ thống văn bằng chứng chỉ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Giáo dục và ðào tạo. 

03/3/2020 
CB_09 

16 06/3/2020 Quyết ñịnh số 362/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Phú Yên.  

18/3/2020 
CB_10+11 

17 06/3/2020 Quyết ñịnh số 363/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, 
thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp huyện trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

18/3/2020 
CB_10+11 

18 24/3/2020 Quyết ñịnh số 440/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ, sửa ñổi một số ñiều 
Quyết ñịnh số 932/Qð-UBND ngày 
10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

14/4/2020 
CB_12+13 

19 27/3/2020 Quyết ñịnh số 463/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, thay thế, bãi bỏ 
trong lĩnh vực ñường bộ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Giao thông 
vận tải. 

14/4/2020 
CB_12+13 

20 01/4/2020 Quyết ñịnh số 496/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực bảo trợ xã hội và Quy trình 

14/4/2020 
CB_12+13 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Lao ñộng, Thương binh và Xã hội. 

21 14/4/2020 Quyết ñịnh số 580/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án Bảo 
vệ và Phát triển rừng trên ñịa bàn 
tỉnh. 

14/4/2020 
CB_12+13 

22 14/4/2020 Quyết ñịnh số 582/Qð-UBND về 
việc phê duyệt dự toán các công việc 
chuẩn bị ñể lập thiết kế bản vẽ thi 
công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án Kè biển Xuân Hải, xã Xuân 
Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - 
giai ñoạn 2. 

20/4/2020 
CB_14 

23 14/4/2020 Quyết ñịnh số 583/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh thời gian 
thực hiện lập: Chương trình phát 
triển ñô thị Ealy, huyện Sông Hinh 
ñến năm 2025, tầm nhìn ñến năm 
2035 và ðồ án Quy hoạch chung ñô 
thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông 
Hinh ñến năm 2030, tầm nhìn ñến 
năm 2045. 

20/4/2020 
CB_14 

24 14/4/2020 Quyết ñịnh số 585/Qð-UBND về 
việc ban hành Quy chế về giao dịch 
bảo ñảm của Quỹ bảo lãnh tín dụng 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Phú Yên. 

20/4/2020 
CB_14 

25 16/4/2020 Quyết ñịnh số 601/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ban hành mới, sửa ñổi, bổ sung 
trong lĩnh vực Y tế dự phòng và môi 
trường và Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên.  

20/4/2020 
CB_14 

26 28/4/2020 Quyết ñịnh số 665/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu (ñợt 3) dự án ðường từ Khu 
công nghiệp Hòa Hiệp 1 ñến Bắc cầu 

29/4/2020 
CB_15 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

ðà Nông (giai ñoạn 2) ñoạn 
Km15+910,63 - Km17+70. 

27 05/5/2020 Quyết ñịnh số 704/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin y tế 
thông minh trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
giai ñoạn 2020-2025.  

15/5/2020 
CB_16+17 

28 08/5/2020 Quyết ñịnh số 731/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh, bổ sung 
Báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư 
xây dựng dự án thành phần: Kiên cố 
kênh chính và kênh nhánh - Kênh 
Bắc và kênh Nam hệ thống thủy nông 
ðồng Cam thuộc dự án Phát triển 
nông thôn tổng hợp các tỉnh miền 
Trung - Khoản vay bổ sung. 

15/5/2020 
CB_16+17 

29 12/5/2020 Quyết ñịnh số 762/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðồ án Quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 dự 
án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết 
hợp phát triển hạ tầng ñô thị ñoạn 
qua thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 

15/5/2020 
CB_16+17 

30 15/5/2020 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã 
hội 5 năm 2021-2025. 

15/5/2020 
CB_16+17 

31 20/5/2020 Quyết ñịnh số 840/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh vực 
An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng 
hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh 
khí thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 

25/5/2020 
CB_18 

32 20/5/2020 Quyết ñịnh số 841/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong 
nước thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện trên ñịa bàn 

25/5/2020 
CB_18 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

tỉnh Phú Yên. 
33 22/5/2020 Quyết ñịnh số 858/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Chính quyền ñịa 
phương thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Nội vụ.  

25/5/2020 
CB_18 

34 26/5/2020 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng 
cường bảo ñảm trật tự an toàn giao 
thông trên ñịa bàn tỉnh. 

04/6/2020 
CB_19 

35 27/5/2020 Quyết ñịnh số 884/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành và Quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Lao ñộng-tiền lương, 
Việc làm thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao ñộng –TBXH 
tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính 
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
do ñại dịch COVID-19. 

04/6/2020 
CB_19 

36 11/6/2020 Quyết ñịnh số 987/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Phương án phòng, 
chống hạn hán và xâm nhập mặn năm 
2020 trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.  

15/6/2020 
CB_20 

37 15/6/2020 Quyết ñịnh số 997/Qð-UBND về 
việc ban hành Danh mục dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước thuộc lĩnh vực khoa học và 
công nghệ do UBND tỉnh Phú Yên 
quản lý.   

15/6/2020 
CB_20 

38 17/6/2020 Quyết ñịnh số 1029/Qð-UBND về 
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức vụ Chủ tịch UBND thành phố 
Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 

23/6/2020 
CB_21 

39 23/6/2020 Quyết ñịnh số 1069/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung và Quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 

23/6/2020 
CB_21 
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hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

pháp tỉnh Phú Yên. 
40 01/7/2020 Quyết ñịnh số 1126/Qð-UBND về 

việc phê duyệt dự toán các công việc 
chuẩn bị ñể lập thiết kế bản vẽ thi 
công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
(ñợt 1) dự án Cấp nước sinh hoạt tập 
trung xã EaBar. 

13/7/2020 
CB_22 

41 01/7/2020 Quyết ñịnh số 1136/Qð-UBND về 
việc ban hành Danh mục ñập, hồ 
chứa nước thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

42 02/7/2020 Quyết ñịnh số 1139/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án di dời Học viện 
Ngân hàng - Phân viện Phú Yên ñể xây 
dựng Trung tâm văn hóa, triển lãm tỉnh 
Phú Yên. 

13/7/2020 
CB_22 

43 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1191/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn ñọng 
của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, 
giai ñoạn 2020-2024, thực hiện năm 
2020. 

13/7/2020 
CB_22 

44 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1192/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu mua sắm thiết bị dạy học tối 
thiểu lớp 1. 

13/7/2020 
CB_22 

45 13/7/2020 Quyết ñịnh số 1203/Qð-UBND về 
việc phê duyệt dự toán chi phí thẩm 
tra Báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư 
xây dựng dự án Kè chống xói lở bờ 
sông Ba ñoạn qua thị trấn Phú Thứ, 
huyện Tây Hòa. 

16/7/2020 
CB_23 

46 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1230/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi trong lĩnh vực 
ñường bộ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Giao thông vận tải Phú 
Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

47 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1234/Qð-UBND về 24/7/2020 
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hành 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

việc phê duyệt ðề án thực hiện mô 
hình ñiểm công tác cải cách hành 
chính của tỉnh Phú Yên. 

CB_24+25+26 

48 10/7/2020 Quyết ñịnh số 1285/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh vực 
Lưu thông hàng hóa trong nước, 
Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công Thương tỉnh 
Phú Yên. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

49 10/7/2020 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng 
cường tiết kiệm ñiện giai ñoạn 2020-
2025. 

24/7/2020 
CB_24+25+26 

50 27/7/2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng 
cường công tác lập, quản lý, thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
ñất; chuyển mục ñích sử dụng ñất và 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất của hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa 
bàn tỉnh. 

04/8/2020 
CB_27 

51 24/7/2020 Quyết ñịnh số 1286/Qð-UBND về 
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu (ñợt 3) dự án Kè chống xói lở 
bờ tả sông Bàn Thạch, ñoạn từ Phú 
ða ñến cầu Bàn Thạch, huyện ðông 
Hòa (nay là thị xã ðông Hòa). 

04/8/2020 
CB_27 

52 24/7/2020 Quyết ñịnh số 1287/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính và quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy 
hoạch xây dựng, lao ñộng việc làm, 
thương mại quốc tế thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ban Quản lý 
Khu kinh tế Phú Yên. 

04/8/2020 
CB_27 

53 24/7/2020 Quyết ñịnh số 1291/Qð-UBND về 
việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng 
công trình Kè chống xói lở bờ hữu 
sông Bánh Lái và bờ hữu sông 
Trong, xã Hòa Thịnh, huyện Tây 

04/8/2020 
CB_27 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

Hòa. 
54 27/7/2020 Quyết ñịnh số 1301/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu (ñợt 2) dự án Tuyến ñường dọc 
Vịnh Xuân ðài – Khu du lịch Nhất 
Tự Sơn, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú 
Yên. 

04/8/2020 
CB_27 

55 30/7/2020 Quyết ñịnh số 1328/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðiều lệ Hội Văn học – 
Nghệ thuật huyện Sông Hinh. 

04/8/2020 
CB_27 

56 31/7/2020 Quyết ñịnh số 1348/Qð-UBND về 
việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu 
ñô thị và du lịch văn hóa, sinh thái 
nghỉ dưỡng Biển Hồ - ðá Bia, thị xã 
ðông Hòa, tỉnh Phú Yên.  

04/8/2020 
CB_27 

57 03/8/2020 Quyết ñịnh số 1358/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoa 
học công nghệ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú 
Yên. 

04/8/2020 
CB_27 

58 05/8/2020 Quyết ñịnh số 1375/Qð-UBND về 
việc công bố Quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Phú Yên. 

08/8/2020 
CB_28+29 

59 05/8/2020 Quyết ñịnh số 1376/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Dự toán nhiệm vụ 
Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

08/8/2020 
CB_28+29 

60 05/8/2020 Quyết ñịnh số 1380/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính và Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ 
sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

08/8/2020 
CB_28+29 

61 05/8/2020 Quyết ñịnh số 1381/Qð-UBND về 08/8/2020 
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hành 
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Số/Ngày ñăng 
Công báo 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính và Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ 
sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

CB_28+29 

62 12/8/2020 Quyết ñịnh số 1395/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 2298/Qð-
UBND ngày 23/12/2013 và Văn bản 
số 1016/UBND-ðTXD ngày 
05/3/2018 của UBND tỉnh. 

28/8/2020 
CB_30+31 

63 13/8/2020 Quyết ñịnh số 1399/Qð-UBND về 
việc ñiều chỉnh cục bộ chức năng sử 
dụng ñất của ðồ án ñiều chỉnh, bổ 
sung Quy hoạch chung xây dựng thị 
trấn La Hai ñến năm 2025. 

28/8/2020 
CB_30+31 

64 13/8/2020 Quyết ñịnh số 1401/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu 
tư xây dựng công trình Kè chống sạt 
lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát 
triển hạ tầng ñô thị ñoạn từ cầu ðà 
Rằng mới ñến cầu ðà Rằng cũ.  

28/8/2020 
CB_30+31 

65 21/8/2020 Quyết ñịnh số 1453/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược chuẩn hóa trong lĩnh vực 
luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 

28/8/2020 
CB_30+31 

66 21/8/2020 Quyết ñịnh số 1454/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực hoạt ñộng khoa 
học và công nghệ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

28/8/2020 
CB_30+31 

67 25/8/2020 Quyết ñịnh số 1488/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh vực 
An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công Thương. 

28/8/2020 
CB_30+31 

68 03/9/2020 Quyết ñịnh số 1518/Qð-UBND về 16/9/2020 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược chuẩn hóa, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực 
ñấu giá tài sản; quản tài viên và hành 
nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 
pháp. 

CB_32+33 

69 03/9/2020 Quyết ñịnh số 1520/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính và Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi bổ 
sung và bãi bỏ trong lĩnh vực ñường 
bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Giao thông vận tải.  

16/9/2020 
CB_32+33 

70 03/9/2020 Quyết ñịnh số 1521/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược thay thế và Quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

16/9/2020 
CB_32+33 

71 03/9/2020 Quyết ñịnh số 1525/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong 
lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thể dục thể 
thao thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

16/9/2020 
CB_32+33 

72 03/9/2020 Quyết ñịnh số 1532/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Xây dựng. 

16/9/2020 
CB_32+33 

73 03/9/2020 Quyết ñịnh số 1534/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

16/9/2020 
CB_32+33 

74 08/9/2020 Quyết ñịnh số 1564/Qð-UBND về 16/9/2020 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

việc về việc phê duyệt ðiều lệ tổ 
chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo lãnh 
tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tỉnh Phú Yên. 

CB_32+33 

75 22/09/2020 Chỉ thị số 19/CT-UBND về các 
nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập 
quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn ñến năm 2050 và các quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 
ngành. 

13/10/2020 
CB_34+35 

76 24/9/2020 Quyết ñịnh số 1689/Qð-UBND về 
việc phê duyệt ðề án khung nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen 
cấp tỉnh, thực hiện trong giai ñoạn 
2021-2025. 

13/10/2020 
CB_34+35 

77 25/9/2020 Quyết ñịnh số 1718/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự 
phòng và môi trường thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Y tế. 

13/10/2020 
CB_34+35 

78 30/9/2020 Quyết ñịnh số 1728/Qð-UBND về 
việc phê duyệt Chương trình Chuyển 
ñổi số của tỉnh Phú Yên ñến năm 
2025, ñịnh hướng ñến năm 2030. 

13/10/2020 
CB_34+35 

79 13/10/2020 Quyết ñịnh số 1800/Qð-UBND về 
việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng 
công trình Kè chống sạt lở bờ tả sông 
Ba kết hợp với phát triển hạ tầng ñô 
thị ñoạn qua thôn Vĩnh Phú, xã Hòa 
An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 

13/10/2020 
CB_34+35 

80 16/10/2020 Quyết ñịnh số 1820/Qð-UBND về 
việc phê duyệt “ðề án trợ giúp người 
khuyết tật tỉnh Phú Yên  giai ñoạn 
2021-2030”. 

28/10/2020 
CB_36 

81 21/10/2020 Quyết ñịnh số 1834/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong 
lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao 

28/10/2020 
CB_36 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

và Du lịch. 
82 02/11/2020 Quyết ñịnh số 1882/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung và bãi 
bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 

13/11/2020 
CB_37 

83 02/11/2020 Quyết ñịnh số 1886/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong 
lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tư pháp. 

13/11/2020 
CB_37 

84 02/11/2020 Quyết ñịnh số 1887/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính ñược sửa ñổi, bổ sung trong 
lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp huyện trên 
ñịa bàn tỉnh. 

13/11/2020 
CB_37 

85 06/11/2020 Quyết ñịnh số 1917/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành vàQuy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Thừa phát lại; thủ tục 
hành chính ñược chuẩn hóa, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh 
vực: trọng tài thương mại; hòa giải 
thương mại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

13/11/2020 
CB_37 

86 06/11/2020 Quyết ñịnh số 1922/Qð-UBND về 
việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Thông tin và 
Truyền thông. 

13/11/2020 
CB_37 

87 26/11/2020 Quyết ñịnh số 2006/Qð-UBND về 
việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực quy hoạch 
kiến trúc thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Xây dựng. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

88 01/12/2020 Quyết ñịnh số 2010/Qð-UBND về 21/12/2020 
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TT 
Ngày ban 

hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày ñăng 
Công báo 

việc phê duyệt Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chiến lược phát triển viễn 
thám quốc gia ñến năm 2030, tầm nhìn 
ñến năm 2040 của tỉnh Phú Yên. 

CB_38+39+40 

89 15/12/2020 Quyết ñịnh số 2085/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư 
viện thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 

90 15/12/2020 Quyết ñịnh số 2086/Qð-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư 
viện thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

21/12/2020 
CB_38+39+40 
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II. HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÔNG BÁO 
 

1. Danh mục văn bản pháp luật có nội dung sửa ñổi, bổ sung ......................  
2. Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thi hành ...................................  
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 DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  CÓ NỘI DUNG SỬA ðỔI, BỔ SUNG 
 

TT Văn bản ñược sửa ñổi, bổ sung Văn bản sửa ñổi, bổ sung 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

01 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HðND 
ngày 12/7/2012 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh về vieecjquy ñịnh mức chi 
chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối với 
vận ñộng viên, huấn luyện viên thể 
thao thành tích cao; mức chi ñối 
với các giải thi ñấu thể thao và các 
chế ñộkhác cho hoạt ñộng thể dục 
thể thao do ñịa phương quản lý. 

Nghị quyết số 18/2019/NQ-HðND 
ngày 06/12/2019 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh mức 
chi chế ñộ dinh dưỡng ñặc thù ñối 
với vận ñộng viên, huấn luyện viên 
thể thao thành tích cao; mức chi ñối 
với các giải thi ñấu thể thao và các 
chế ñộ khác cho hoạt ñộng thể dục 
thể thao do ñịa phương quản lý ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 
46/2012/NQ-HðND ngày 12/7/2012 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
01 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND 

ngày 02/02/2018 về việc  ban hành quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
và cơ cấu tổ chức của sở Nội vụ tỉnh 
Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 51/2019/Qð-UBND 
ngày 04/12/2019 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ngày 
02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh 
Phú Yên. 

02 Quyết ñịnh số 34/2016/Qð-UBND 
ngày 14/7/2016 về việc quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-UBND 
ngày 03/3/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
34/2016/Qð-UBND ngày 14 tháng 7 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên. 

03 Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND 
ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và 
các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND 
ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về 
ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên 

Quyết ñịnh số 1123/Qð-UBND ngày 
16/7/2020 về việc sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh và các 
Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quyết 
ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành 
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TT Văn bản ñược sửa ñổi, bổ sung Văn bản sửa ñổi, bổ sung 
dùng của các tổ chức, ñơn vị và ñịa 
phương trên ñịa bàn tỉnh. 

 Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh. 

 Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND 
ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh.  

 Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh. 

 Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh. 

tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ 
chức, ñơn vị và ñịa phương trên ñịa 
bàn tỉnh. 

 Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND 
ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và 
các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND 
ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh ban 
hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng của 
các tổ chức, ñơn vị và ñịa phương 
trên ñịa bàn tỉnh. 

Quyết ñịnh số 1422/Qð-UBND ngày 
18/8/2020 về việc sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh và các 
Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quyết 
ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành 
tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ 
chức, ñơn vị và ñịa phương trên ñịa 
bàn tỉnh. 

 Quyết ñịnh số 10/2018/Qð-UBND 
ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy ñịnh về mức hỗ 
trợ ñể khôi phục sản xuất nông 
nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, 
dịch bệnh trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết ñịnh số 25/2020/Qð-UBND 
ngày 04/9/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh về 
mức hỗ trợ ñể khôi phục sản xuất 
nông nghiệp vùng bị thiệt hại do 
thiên tai, dịch bệnh trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 10/2018/Qð-UBND ngày 
22/3/2018 của UBND tỉnh.  

 Quyết ñịnh số 53/2019/Qð-UBND 
ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc ban hành Bảng giá 
các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 05 năm (2020-2024). 

Quyết ñịnh số 27/2020/Qð-UBND 
ngày 18/9/2020  về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
53/2019/Qð-UBND ngày 20/12/2019 
của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban 
hành Bảng giá các loại ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-
2024). 

 Quyết ñịnh số 53/2019/Qð-UBND 
ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Quyết ñịnh số 30/2020/Qð-UBND 
ngày 23/10/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
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TT Văn bản ñược sửa ñổi, bổ sung Văn bản sửa ñổi, bổ sung 
Phú Yên về việc ban hành Bảng giá 
các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên 05 năm (2020-2024) 

sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
53/2019/Qð-UBND ngày 20/12/2019 
của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban 
hành Bảng giá các loại ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-
2024). 

04 Quyết ñịnh số 13/2018/Qð-UBND 
ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc 
ban hành quy chế công tác thi ñua, 
khen thưởng trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết ñịnh số 31/2020/Qð-UBND, 
ngày 26/10/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy chế công 
tác thi ñua, khen thưởng trên ñịa bàn 
tỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 13/2018/Qð-UBND ngày 27 
tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên. 

05 Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND 
ngày 08/9/2017 về việc ban hành 
quy ñịnh tiêu chí ñánh giá, phân 
loại mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ 
theo quý ñối với Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên.  

Quyết ñịnh số 32/2020/Qð-UBND 
ngày 02/11/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh tiêu 
chí ñánh giá, phân loại mức ñộ hoàn 
thành nhiệm vụ theo quý ñối với Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 34/2017/Qð-UBND ngày 08 
tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên. 

06 Quyết ñịnh số 33/2017/Qð-UBND 
ngày 08/9/2017 về việc ban hành 
quy ñịnh giá, phân loại mức ñộ 
hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng 
phòng chuyên môn các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 
Trưởng phòng chuyên môn thuộc 
UBND huyện, thị xã, thành phố. 

Quyết ñịnh số 33/2020/Qð-UBND 
ngày 02/11/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Quy ñịnh ñánh 
giá, phân loại mức ñộ hoàn thành 
nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên 
môn các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, Trưởng phòng chuyên 
môn thuộc UBND huyện, thị xã, 
thành phố ñược ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh số 33/2017/Qð-UBND 
ngày 08 tháng 9 năm 2017 của 
UBND tỉnh. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
01 Quyết ñịnh số 2033/Qð-UBND ngày 

18/10/2017 của UBND tỉnh. 
Quyết ñịnh số 580/Qð-UBND ngày 
13/4/2020 về việc phê duyệt ñiều 



CÔNG BÁO/Số 41/Ngày 23-12-2020 55

TT Văn bản ñược sửa ñổi, bổ sung Văn bản sửa ñổi, bổ sung 
chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển 
rừng trên ñịa bàn tỉnh. 

02 Quyết ñịnh số 479/Qð-UBND  ngày 
10/3/2017 của UBND tỉnh. 

Quyết ñịnh số 1331/Qð-UBND ngày 
30/7/2020 về việc sửa ñổi Danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư 
pháp.  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
01 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HðND 

ngày 21/9/2017 của Hội ñồng nhân 
dân về việc quy ñịnh giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HðND 
ngày 06/12/2019 về việc quy ñịnh giá 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

02 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HðND 
ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh về ðề án bê tông 
hóa ñường giao thông nông thôn tỉnh 
Phú Yên giai ñoạn 2013-2015. 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HðND 
ngày 27/3/2020 về việc bãi bỏ Nghị 
quyết số 75/2013/NQ-HðND ngày 29 
tháng 3 năm 2013 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh về ðề án bê tông hóa ñường 
giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai 
ñoạn 2013-2015. 

03 Nghị quyết này thay thế Nghị 
quyết số 152/2010/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 7 năm 2010 của 
HðND tỉnh về số lượng, chức 
danh cán bộ, công chức cấp xã, 
chức danh, mức phụ cấp cho 
những người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã và thôn, 
buôn, khu phố trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

04 Nghị quyết số 102/2013/NQ-
HðND ngày 12 tháng 12 năm 
2013 của HðND tỉnh về việc sửa 
ñổi, bổ sung một số nội dung Nghị 
quyết số 152/2010/NQ-HðND 
ngày 16 tháng 7 năm 2010 của 
HðND tỉnh về số lượng, chức 
danh cán bộ, công chức cấp xã, 
chức danh, mức phụ cấp cho 
những người hoạt ñộng không 
chuyên trách ở cấp xã và thôn, 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HðND 
ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy 
ñịnh chức danh, số lượng, chế ñộ, 
chính sách ñối với người hoạt ñộng 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 
buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người 
trực tiếp tham gia công việc của thôn, 
buôn, khu phố; mức khoán kinh phí 
hoạt ñộng ñối với các tổ chức chính 
trị - xã hội cấp xã trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 
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buôn, khu phố trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

05 Nghị quyết này thay thế Nghị 
quyết số 48/2012/NQ-HðND ngày 
12 tháng 7 năm 2012 của HðND 
tỉnh về việc quy ñịnh mức phụ cấp 
hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ 
dân phố trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 
 

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HðND 
ngày 10/7/2020 về việc Quy ñịnh 
mức phụ cấp hàng tháng cho lực 
lượng Bảo vệ dân phố trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

06 Nghị quyết này thay thế Nghị 
quyết số 14/2017/NQ-HðND ngày 
19 tháng 7 năm 2017 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Phú Yên quy ñịnh 
mức thu, quản lý và sử dụng phí 
thăm quan danh lam thắng cảnh tại 
Di tích Gành ðá ðĩa và Di tích Bãi 
Môn-Mũi ðại Lãnh. 

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HðND 
ngày 10/7/2020 về việc quy ñịnh mức 
thu, quản lý và sử dụng phí thăm 
quan danh lam thắng cảnh trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

07 Nghị quyết số 199/NQ-HðND 
ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh; các nội 
dung khác giữ nguyên theo Nghị 
quyết số 145/NQ-HðND tỉnh ngày 
03 tháng 5 năm 2019 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

Nghị quyết số 264/NQ-HðND ngày 
10/7/2020 về việc phê duyệt chủ 
trương ñầu tư dự án Kè chống xói lở 
bờ tả sông Bàn Thạch ñoạn từ Phú ða 
ñến cầu Bàn Thạch, thị xã ðông Hòa. 

08 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND 
ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh về việc quy 
ñịnh mức thu, quản lý và sử dụng 
phí thẩm ñịnh ñề án, báo cáo thăm 
dò, khai thác, sử dụng nước dưới 
ñất; khai thác sử dụng nước mặt; 
xả nước thải vào nguồn nước, công 
trình thuỷ lợi trên ñịa bàn tỉnh. 
 

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HðND 
ngày 01/10/2020 về việc quy ñịnh 
mức thu, quản lý và sử dụngphí thẩm 
ñịnh ñề án, báo cáo thăm dò ñánh giá 
trữ lượng, khai thác, sử dụng nước 
dưới ñất; khai thác, sử dụng nước 
mặt, nước biển; xả nước thải vào 
nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

09 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HðND 
ngày 07/12/2018 của HðND tỉnh 
quy ñịnh tiêu chí xác ñịnh dự án 
trọng ñiểm nhóm C sử dụng vốn 
ñầu tư công thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của 

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HðND 
ngày 09/12/2020 về việc bãi bỏ Nghị 
quyết số 20/2018/NQ-HðND ngày 07 
tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh quy ñịnh tiêu chí xác ñịnh dự 
án trọng ñiểm nhóm C sử dụng vốn ñầu 
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Hội ñồng nhân dân tỉnh. tư công thuộc thẩm quyền  quyết ñịnh 

chủ trương ñầu tư của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh. 

10 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HðND 
ngày 19/7/2017 của HðND tỉnh về 
việc quy ñịnh mức thu, quản lý và 
sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất trên ñịa bàn tỉnh. 

Nghị quyết số 18/2020/NQ-HðND 
ngày 09/12/2020 về việc quy ñịnh mức 
thu, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh 
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

11 Nghị quyết số 77/2016/NQ-HðND 
ngày 26/12/2016 của HðND tỉnh 
về việc phê duyệt ðề án tổ chức 
xây dựng, huấn luyện, hoạt ñộng 
và chế ñộ, chính sách ñối với Dân 
quân tự vệ trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên, giai ñoạn 2017-2021. 

Nghị quyết số 22/2020/NQ-HðND 
ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt ðề 
án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt 
ñộng và chế ñộ, chính sách ñối với Dân 
quân tự vệ, giai ñoạn 2021 – 2025. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
01 Quyết ñịnh số 51/2016/Qð-UBND 

ngày 15/9/2016 về việc ban hành 
quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô 
trong cơ quan Nhà nước, tổ chức, 
ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi tỉnh quản lý. 

Quyết ñịnh số 52/2019/Qð-UBND 
ngày 04/12/2019 về việc ban hành 
Quy ñịnh quản lý, sử dụng xe ô tô 
trong cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn 
vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý 
dự án thuộc tỉnh quản lý.  

02 Quyết ñịnh  số 56/2014/Qð-
UBND ngày 29/12/2014 của 
UBND tỉnh và các Quyết ñịnh sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Bảng 
giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh 5 
năm (2015 - 2019). 

Quyết ñịnh số 53/2019/Qð-UBND về 
việc ban hành Bảng giá các loại ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-
2024). 

03 Quyết ñịnh số 243/2005/Qð-
UBND ngày 31/01/2005 của 
UBND tỉnh Phú Yên về việc ban 
hành Quy ñịnh về thẩm ñịnh công 
nghệ và chuyển giao công nghệ 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 
 

Quyết ñịnh số 54/2019/Qð-UBND 
ngày 24/12/2019 về việc bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 243/2005/Qð-UBND ngày 
31/01/2005 của UBND tỉnh Phú Yên 
ban hành Quy ñịnh về thẩm ñịnh 
công nghệ và chuyển giao công nghệ 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

04 Quyết ñịnh số 11/2018/Qð-UBND 
ngày 27 tháng 3 năm 2018 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ 

Quyết ñịnh số 55/2019/Qð-UBND 
ngày 30/12/2019 về việc bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 243/2005/Qð-UBND ngày 
31/01/2005 của UBND tỉnh Phú Yên 
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thống quản lý văn bản, ñiều hành 
và liên thông văn bản ñiện tử trong 
các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

ban hành Quy ñịnh về thẩm ñịnh 
công nghệ và chuyển giao công nghệ 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

05 Quyết ñịnh số 01/2015/Qð-UBND 
ngày 06/01/2015 của UBND tỉnh 
về ban hành ñơn giá bồi thường 
cây trồng trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết ñịnh số 56/2019/Qð-UBND 
ngày 30/12/2019 về việc quy ñịnh về 
nguyên tắc và phương pháp áp dụng 
ñơn giá bồi thường các loại cây trồng 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

06 Quyết ñịnh số 53/2015/Qð-UBND 
ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy ñịnh tiêu 
chí xét duyệt hồ sơ ñề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 
 

Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND 
ngày 13/01/2020 về việc ban hành 
Quy ñịnh tiêu chí xét duyệt hồ sơ ñề 
nghị thành lập Văn phòng công 
chứng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

07 Quyết ñịnh số số 07/2019/Qð-
UBND ngày 25/3/2019 về việc ban 
hành quy ñịnh hệ số ñiều chỉnh giá 
ñất năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

08 Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-UBND 
ngày 28/8/2019 về việc sửa ñổi bổ 
sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND ngày 
25/3/2019. 

09  Quyết ñịnh số 38/2019/Qð-UBND 
ngày 14/10/2019 về việc sửa ñổi bổ 
sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 
07/2019/Qð-UBND ngày 
25/3/2019. 

10 Quyết ñịnh số số 45/2019/Qð-
UBND ngày 04/11/2019 về việc 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-UBND 
ngày 25/3/2019. 

11 Quyết ñịnh số số 50/2019/Qð-
UBND ngày 15/11/2019 về việc 
sửa ñổi bổ sung một số ñiều của 
Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-UBND 

Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND 
ngày 21/01/2020 về việc ban hành 
Bảng hệ số ñiều chỉnh giá ñất trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên năm 2020. 
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ngày 25/3/2019. 

12 Các quy ñịnh trước ñây trái với 
Quyết ñịnh này ñều bị bãi bỏ. 

Quyết ñịnh số 279/Qð-UBND 
NGÀY 26/02/2020 về việc ban hành 
tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 
vực y tế của các ñơn vị sự nghiệp y tế 
thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

13 Quyết ñịnh số 14/2016/Qð-UBND 
ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể 
Thao và Du lịch Phú Yên.   

14 Quyết ñịnh số 58/2017/Qð-UBND 
ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung một số 
ðiều của Quy ñịnh chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Văn hóa, Thể Thao và 
Du lịch Phú Yên. 

15 Quyết ñịnh số 14/2016/Qð-UBND 
ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành 
quy chế quản lý, vận hành, sử dụng 
mạng truyền số liệu chuyên dùng 
của các cơ quan ðảng và Nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-UBND 
ngày 13/3/2020 về việc ban hành Quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 

16 Quyết ñịnh số 1111/2010/Qð-
UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Yên về việc giao 
số lượng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn. 
 

Quyết ñịnh số 08/2020/Qð-UBND 
ngày 16/3/2020 về việc quy ñịnh số 
lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

17 Quyết ñịnh số 45/2014/Qð-UBND 
ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh 
về việc ban hành quy ñịnh quản lý, 
sử dụng quỹ ñất nông nghiệp sử 
dụng vào mục ñích công ích trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 09/2020/Qð-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 45/2014/Qð-
UBND ngày 20/11/2014 của UBND 
tỉnh về việc ban hành quy ñịnh quản 
lý, sử dụng quỹ ñất nông nghiệp sử 
dụng vào mục ñích công ích trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 
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18 Quyết ñịnh số 29/2012/Qð-UBND 

ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc ban hành quy 
ñịnh về tổ chức dạy thêm, học 
thêm trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.   

Quyết ñịnh số 10/2020/Qð-UBND 
ngày 20/4/2020 về việc Bãi bỏ Quyết 
ñịnh số 29/2012/Qð-UBND ngày 
26/11/2012 của UBND tỉnh Phú Yên 
về việc ban hành quy ñịnh về tổ chức 
dạy thêm, học thêm trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên.   

19 Quyết ñịnh số 1977/Qð-UBND ngày  
03/12/2019 của UBND tỉnh. 

Quyết ñịnh số 637/Qð-UBND ngày 
21/4/2020 về việc ban hành Danh 
mục dịch vụ công trực tuyến mức ñộ 
3, mức ñộ 4 ñể các sở, ban, ngành, 
ñịa phương thực hiện trong năm 
2020. 

20 Quyết ñịnh số 1524/Qð-UBND ngày 
25/9/2012 về việc ban hành ñiều lệ về 
tổ chức và hoạt ñộng  của quỹ Bảo vệ 
và phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 853/Qð-UBND ngày 
22/5/2020 về việc ban hành ðiều lệ tổ 
chức và hoạt ñộng của Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 

21 Quyết ñịnh số 2150/Qð-UBND 
ngày 24/12/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Phú Yên. 
 

22 Quyết ñịnh số 2151/Qð-UBND 
ngày 24/12/2012 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 
hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Phú Yên. 

23 Quyết ñịnh số 814/Qð-UBND 
ngày 20/4/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa và bãi bỏ, hủy bỏ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở 

Quyết ñịnh số 1015/Qð-UBND ngày 
15/6/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Phú 
Yên. 
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Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Phú Yên. 

24 Quyết ñịnh số 1026/Qð-UBND 
ngày 22/5/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

25 Quyết ñịnh số 2406/Qð-UBND 
ngày 26/12/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Quản lý chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Phú Yên.  

26 Quyết ñịnh số 1127/Qð-UBND 
ngày 29/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới, sửa 
ñổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực Thủy sản, Lâm 
nghiệp, Bảo vệ thực vật và Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Phú Yên. 

27 Quyết ñịnh số 05/2012/Qð-UBND 
ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban 
hành biểu giá dịch vụ xe ra, vào 
bến áp dụng trên ñịa bàn tỉnh.  

Quyết ñịnh số 14/2020/Qð-UBND 
ngày 23/6/2020 về việc ban hành Quy 
ñịnh giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô 
tô trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

28 Quyết ñịnh số 11/2016/Qð-UBND Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-UBND 
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ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ban 
hành danh mục, thời gian sử dụng, 
tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố ñịnh vô 
hình và tài sản cố ñịnh ñặc thù thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. 
 

ngày 23/6/2020 về việc quy ñịnh 
danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ 
hao mòn tài sản chưa ñủ tiêu chuẩn 
nhận biết tài sản cố ñịnh hữu hình; 
danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ 
hao mòn tài sản cố ñịnh vô hình và 
danh mục tài sản cố ñịnh ñặc thù 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú 
Yên. 

29 Quyết ñịnh số 850/Qð-UBND 
ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về 
ban hành danh mục ñập, hồ chứa 
thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 1136/Qð-UBND ngày 
01/7/2020 về việc ban hành Danh 
mục ñập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, 
vừa, nhỏ trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

30 Quyết ñịnh số 48/2014/Qð-
UBND ngày 17 tháng 12 năm 
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quy chế về quản lý, bảo vệ 
khoáng sản và quản lý hoạt ñộng 
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

Quyết ñịnh số 16/2020/Qð-UBND 
ngày 16/7/2020 ban hành Quy ñịnh 
quản lý nhà nước về khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

31 Quyết ñịnh số 2185/2011/Qð-
UBND ngày 23/12/2011 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Phú Yên về ñịnh 
giá ñể tính lệ phí trước bạ ñối với tài 
sản ñã qua sử dụng trên ñịa bàn tỉnh. 
 

Quyết ñịnh số 17/2020/Qð-UBND 
ngày 29/7/2020 về việc ban hành giá 
tính lệ phí trước bạ ñối với nhà trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

32 Quyết ñịnh số 43/2018/Qð-UBND 
ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ban hành ñơn giá sản 
phẩm: ðo ñạc lập bản ñồ ñịa chính, 
ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với 
ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với ñất; xây dựng cơ sở dữ 
liệu ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 
 

Quyết ñịnh số 18/2020/Qð-UBND 
ngày 31/7/2020 về việc ban hành ñơn 
giá sản phẩm: ðo ñạc lập bản ñồ ñịa 
chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn 
liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với ñất; xây dựng cơ sở dữ 
liệu ñất ñai trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

33 Quyết ñịnh số 1435/Qð-UBND 
ngày 28/6/2016 của Chủ tịch 

Quyết ñịnh số 1330/Qð-UBND ngày 
30/7/2020 về việc ban hành Quy chế 
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UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt ñộng của Hội 
ñồng Thi ñua – Khen thưởng tỉnh. 

hoạt ñộng của Hội ñồng Thi ñua – 
Khen thưởng tỉnh Phú Yên. 

34 Bãi bỏ ñiểm d khoản 1 ðiều 7 Quy 
ñịnh về việc thực hiện và quản lý 
các ñề tài, dự án khoa học công 
nghệ cấp cơ sở tại tỉnh Phú Yên ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
02/2016/Qð-UBND ngày 
01/02/2016 của UBND tỉnh. 
 

35 khoản 7 ðiều 12, khoản 4 ðiều 15 
và khoản 2 ðiều 16 Quy ñịnh về 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh số 69/2016/Qð-
UBND ngày 04/11/2016 của 
UBND tỉnh. 

36 khoản 1 ðiều 17 Quy chế theo dõi, 
ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ, ý kiến chỉ ñạo do UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
30/2018/Qð-UBND ngày 
11/7/2018 của UBND tỉnh. 

Quyết ñịnh số 21/2020/Qð-UBND 
ngày 13/8/2020 về việc ban hành Quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ phục vụ 
mục tiêu quản lý trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

37 Quyết ñịnh số 22/2018/Qð-UBND 
ngày 22/06/2018 của UBND tỉnh 
về ban hành Quy ñịnh về quản lý 
nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè 
trên các vùng ven biển tỉnh Phú 
Yên. 
 

Quyết ñịnh số 22/2020/Qð-UBND 
ngày 17/8/2020 về việc sửa ñổi, bổ 
sung Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND 
ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và 
các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung 
Quyết ñịnh số 1170/Qð-UBND ngày 
08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành 
tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ 
chức, ñơn vị và ñịa phương trên ñịa 
bàn tỉnh.  

38 Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-UBND 
ngày 16 tháng 5 năm 2016 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Quy 
ñịnh về quản lý, vận hành, sử dụng 

Quyết ñịnh số 24/2020/Qð-UBND 
ngày 26/8/2020 về việc ban hành Quy 
chế quản lý, vận hành, kết nối và sử 
dụng mạng truyền số liệu chuyên 
dùng cấp II trên ñịa bàn tỉnh Phú 
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mạng truyền số liệu chuyên dùng 
của các cơ quan ðảng và Nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Yên. 

39 Quyết ñịnh số 05/2013/Qð-UBND 
ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc ban hành Quy ñịnh 
quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật ñô thị 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-UBND 
ngày 08/9/2020 về việc ban hành Quy 
ñịnh về quản lý hạ tầng kỹ thuật ñô 
thị trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

40 Quyết ñịnh số 1200/Qð-UBND 
ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về 
ban hành Danh sách các tổ chức, 
cá nhân thực hiện ñăng ký giá, kê 
khai giá, thông báo giá trên ñịa bàn 
tỉnh năm 2019. 

Quyết ñịnh số 1660/Qð-UBND ngày 
21/9/2020 về việc ban hành danh sách 
các tổ chức, cá nhân thực hiện ñăng 
ký giá, kê khai giá trên ñịa bàn tỉnh 
năm 2020. 

41 Quyết ñịnh số 73/2016/Qð-UBND 
nagyf 23/11/2016 của UBND tỉnh 
ban hành quy chế quản lý kinh phí 
khuyến công và quy ñịnh trình tự 
thủ tục xây dựng, thẩm ñịnh, phê 
duyệt kế hoạch khuyến công trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 34/2020/Qð-UBND 
ngày 02/11/2020 về việc ban hành 
Quy chế quản lý kinh phí khuyến 
công và quy ñịnh trình tự, thủ tục xây 
dựng, thẩm ñịnh, phê duyệt kế hoạch 
khuyến công trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

42 Quyết ñịnh số 67/2016/Qð-UBND 
ngày 01/11/2016 về việc ban hành 
quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 35/2020/Qð-UBND 
ngày 03/12/2020 về việc ban hành 
Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

43 Quyết ñịnh số 11/2017/Qð-UBND 
ngày 23/3/2017 về khung giá, quản 
lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng 
cảng cá trên ñịa bàn tỉnh (ñược ñầu 
tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước). 

Quyết ñịnh số 36/2020/Qð-UBND 
ngày 18/12/2020 về việc quy ñịnh 
khung giá, quản lý và sử dụng giá 
dịch vụ sử dụng cảng cá trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Yên (ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước). 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
02 Quyết ñịnh số 2512/Qð-UBND 

ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh 
Quyết ñịnh số 1944/Qð-UBND ngày 
28/11/2019 về việc công bố Danh 
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Phú Yên. mục thủ tục hành chính sửa ñổi trong 

lĩnh vực ñầu tư tại Việt Nam thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Ban Quản 
lý Khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao Phú Yên. 

03 Quyết ñịnh số 1650/Qð-UBND 
ngày 20/7/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 2074/Qð-UBND ngày 
18/12/2019 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực ñầu tư thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

04 Quyết ñịnh số 1652/Qð-UBND 
ngày 20/7/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 2075/Qð-UBND ngày 
18/12/2019 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tài chính 
tỉnh Phú Yên.  

05 Bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Công chức và lĩnh vực 
Viên chức ñược công bố tại Quyết 
ñịnh số 601/Qð-UBND ngày 
17/3/2016 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 2163/Qð-UBND  ngày 
27/12/2019 về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
trong lĩnh vực Công chức và lĩnh vực 
Viên chức thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nội vụ. 

06 Bãi bỏ 34 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục và ñạo tạo ñược 
công bố tại Quyết ñịnh số 
1647/Qð-UBND ngày 20/7/2016 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

Quyết ñịnh số 37/Qð-UBND ngày 
08/01/2020 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo 
dục và ñào tạo thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện. 

07 Quyết ñịnh số 35/Qð-UBND ngày 
08/01/2020 về việc công bố danh 
mục TTHC ñược sửa ñổi, bổ sung 
trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, 
quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống 
văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Giáo dục và ðào 
tạo. 

Quyết ñịnh số 157/Qð-UBND ngày 
10/02/2020 về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, 
bổ sung trong lĩnh vực hệ thống văn 
bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Giáo dục và ðào 
tạo. 

08 Quyết ñịnh số 706/Qð-UBND 
ngày 05/4/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 
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TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 
hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

09 Quyết ñịnh số 970/Qð-UBND 
ngày 15/5/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực du lịch thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
 

10 Quyết ñịnh số 1852/Qð-UBND 
ngày 21/9/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm 
không nhằm mục ñích kinh doanh 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

11 Quyết ñịnh số 2126/Qð-UBND 
ngày 06/11/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 
hành chính sửa ñổi, bổ sung trong 
lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

12 Quyết ñịnh số 2279/Qð-UBND 
ngày 03/12/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

13 Quyết ñịnh số 2424/Qð-UBND 
ngày 27/12/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính sửa ñổi 
trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quyết ñịnh số 362/Qð-UBND ngày 
06/3/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. 
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TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 
14 Quyết ñịnh số 289/Qð-UBND ngày 

28/02/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực thể dục, thể thao và văn 
hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

15 Quyết ñịnh số 467/Qð-UBND 
ngày 29/3/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực thể dục thể thao và lĩnh 
vực du lịch thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

16 Quyết ñịnh số 571/Qð-UBND 
ngày 18/4/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh 
vực  thể dục, thể thao và lĩnh vực 
văn hóa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

17 Quyết ñịnh số 707/Qð-UBND 
ngày 16/5/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

18 Quyết ñịnh số 1003/Qð-UBND 
ngày 08/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung trong lĩnh vực thể 
dục, thể thao và lĩnh vực văn hóa 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
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TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

19 Quyết ñịnh số 1297/Qð-UBND 
ngày 21/8/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục, Quy trình nội bộ thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính sửa ñổi, bổ sung trong lĩnh 
vực thể dục thể thao thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 

20 Quyết ñịnh số 1418/Qð-UBND 
ngày 10/9/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

21 Quyết ñịnh số 707/Qð-UBND 
ngày 05/4/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 
 

22 Quyết ñịnh số 2127/Qð-UBND 
ngày 06/11/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Văn hóa thuộc thẩm quyền 
giải quyết của của UBND cấp 
huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 
 

23 Quyết ñịnh số 1419/Qð-UBND 
ngày 10/9/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban 
hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

Quyết ñịnh số 363/Qð-UBND ngày 
06/3/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 
huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 
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TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 
trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND 
cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Yên. 

24 Quyết ñịnh số 932/Qð-UBND 
ngày 10/5/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc ban hành quy 
chế phối hợp trong công tác quản 
lý thu thuế Tài nguyên, phí bảo vệ 
môi trường ñối với hoạt ñộng khai 
thác tài nguyên khoáng sản trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 440/Qð-UBND ngày 
24/3/2020 về việc bãi bỏ, sửa ñổi một 
số ñiều Quyết ñịnh số 932/Qð-
UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

25 Quyết ñịnh số 1393/QD-UBND 
ngày 14/7/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Yên về việc công 
bố TTHC mới ban hành, sửa ñổi, 
bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc 
thẩm quyền của Sở Giao thông vận 
tải tỉnh Phú Yên. 

26 Quyết ñịnh số 902/Qð-UBND 
ngày 24/4/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố TTHC 
mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Giao thông vận tải. 

Quyết ñịnh sood 463/Qð-UBND 
ngày 27/3/2020 về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, 
thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực ñường 
bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Giao thông vận tải. 

27 Quyết ñịnh số 977/Qð-UBND 
ngày 15/5/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố danh 
mục TTHC trong lĩnh vực việc 
làm, an toàn lao ñộng, huấn luyện 
An toàn vệ sinh lao ñộng, giáo dục 
nghề nghiệp, bảo trợ xã hội thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Lao 
ñộng Thương binh và Xã hội trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

28 Quyết ñịnh số 22/Qð-UBND ngày 
07/01/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc công bố quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

Quyết ñịnh số 496/Qð-UBND ngày 
01/4/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội 
và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Lao ñộng, Thương binh 
và Xã hội. 
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TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 
quyền tiếp nhận và giải quyết của 
Sở Lao ñộng Thương binh và Xã 
hội. 

29 Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Lưu thông hàng hóa trong 
nước công bố tại Quyết ñịnh số 
300/Qð-UBND ngày 06/02/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. 
 

Quyết ñịnh số 841/Qð-UBND ngày 
20/5/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung, 
bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng 
hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Yên. 

30 Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực quốc tịch ñược công bố tại 
Quyết ñịnh số 1152/Qð-UBND 
ngày 12/6/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 
 

Quyết ñịnh số 1069/Qð-UBND ngày 
23/6/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ 
sung và Quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
quốc tịch thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

31 Quyết ñịnh số 1393/Qð-UBND 
ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 1230/Qð-UBND  ngày 
16/7/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi trong 
lĩnh vực ñường bộ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Giao thông vận tải 
Phú Yên. 

32 Quyết ñịnh số 301/Qð-UBND 
ngày 06/02/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

33 Quyết ñịnh số 766/Qð-UBND 
ngày 19/4/2018 về việc công bố 
danh mục TTHC trong lĩnh vực 
lưu thông hàng hóa trong nước, 
công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm 
quyền giải quyết của sở Công 
thương tỉnh Phú Yên. 

34  Quyết ñịnh số 840/Qð-UBND 
ngày 20/5/2020 về việc công bố 
danh mục TTHC sửa ñổi, bổ sung 
trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, 
lưu thông hàng hóa trong nước, 
hóa chất, kinh doanh khí thuộc 

Quyết ñịnh số 1285/Qð-UBND ngày 
23/7/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung 
trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa 
trong nước, Kinh doanh khí thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
Thương tỉnh Phú Yên. 
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TT Văn bản hết hiệu lực thi hành Văn bản thay thế, bãi bỏ 
thẩm quyền giải quyết của sở Công 
thương tỉnh Phú Yên. 

35 Quyết ñịnh số 2227/Qð-UBND 
ngày 20/9/2016 về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Công 
thương. 

Quyết ñịnh số 1358/Qð-UBND ngày 
03/8/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực Khoa học công nghệ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
Thương tỉnh Phú Yên. 

36 Quyết ñịnh số 2298/Qð-UBND 
ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt ðề cương chi 
tiết dự án: Lập bản ñồ tài nguyên 
nước dưới ñất 03 huyện: ðồng 
Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh tỷ lệ 
1/50.000 và Văn bản số 
1016/UBND-ðTXD ngày 
05/3/2018 của UBND tỉnh về việc 
dừng thực hiện nhiệm vụ ñiều tra, 
ñánh giá, xác ñịnh khu vực phải 
ñăng ký khai thác nước dưới ñất 
trên ñịa bàn thị xã Sông Cầu và 
chủ trương thực hiện nhiệm vụ 
Xác ñịnh mực nước hạ thấp cho 
phép trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

Quyết ñịnh số 1395/Qð-UBND  ngày 
12/8/2020 về việc bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 2298/Qð-UBND ngày 23/12/2013 
và Văn bản số 1016/UBND-ðTXD 
ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh. 

37 Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực hoạt ñộng khoa học và 
công nghệ tại Quyết ñịnh số 
964/Qð-UBND ngày 10/5/2016 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Quyết ñịnh số 1454/Qð-UBND ngày 
21/8/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt 
ñộng khoa học và công nghệ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa 
học và Công nghệ. 

38 Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực an toàn thực phẩm và lĩnh 
vực năng lượng tại Quyết ñịnh số 
1071/Qð-UBND ngày 30/5/2017 
và Quyết ñịnh số 905/Qð-UBND 
ngày 27/4/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

Quyết ñịnh số 1488/Qð-UBND ngày 
25/8/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính sửa ñổi, bổ sung 
trong lĩnh vực An toàn thực phẩm 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Công Thương. 
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tục hành chính trong các lĩnh vực 
ñấu giá tài sản, quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Tư pháp tại các Quyết ñịnh của 
Chủ tịch UBND tỉnh số: 2051/Qð-
UBND ngày 26/10/2015, 461/Qð-
UBND ngày 08/3/2017, 341/Qð-
UBND ngày 09/02/2018 và 
738/Qð-UBND ngày 16/4/2018 
hết hiệu lực thi hành.  
 

Quyết ñịnh số 1518/Qð-UBND ngày 
03/9/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các 
lĩnh vực ñấu giá tài sản; quản tài viên 
và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Tư pháp. 

40 Bãi bỏ 02 (hai) thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực lâm nghiệp ñược 
công bố tại Quyết ñịnh số 
1015/Qð-UBND ngày 15/6/2020 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 

Quyết ñịnh số 1521/Qð-UBND ngày 
03/9/2020 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính ñược thay thế và 
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

41 Quyết ñịnh của UBND tỉnh: Số 
1938/Qð-UBND ngày 16/8/2016 
và số 2150/Qð-UBND ngày 
01/11/2017. 
 

Quyết ñịnh số 1564/Qð-UBND ngày 
08/9/2020 về việc về việc phê duyệt 
ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ 
Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên. 

42 Quyết ñịnh số 3163/Qð-UBND 
ngày 26/12/2016. 
 

43 Quyết ñịnh số 461/Qð-UBND 
ngày 08/3/2017 về việc công bố 
TTHC thuộc thẩm quyền của sở 
Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

44 1577/Qð-UBND ngày 15/8/2018.  
45 Quyết ñịnh số 606/Qð-UBND 

ngày 23/4/2019 về việc công bố 
danh mục TTHC ñược sửa ñổi, bổ 
sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh 
vực trọng tài thương mại thuộc 

Quyết ñịnh số 1917/Qð-UBND ngày 
06/11/2020 về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính mới ban hành 
vàQuy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Thừa phát 
lại; thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực: trọng tài thương 
mại; hòa giải thương mại thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh 
Phú Yên. 
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thẩm quyền giải quyết của sở Tư 
pháp tỉnh Phú Yên. 

46 Quyết ñịnh số 768/Qð-UBND 
ngày 19/4/2018 về việc công bố 
danh mục TTHC trong lĩnh vực 
hòa giải thương mại thuộc thẩm 
quyền giải quyết của sở Tư pháp 
tỉnh Phú Yên. 

 


